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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) bắt đầu hoạt động từ năm 1995 theo Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đã được Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư mã số 1022746845 chứng nhận lần đầu ngày 18/03/1995, chứng nhận 

thay đổi lần thứ tư ngày 17/5/2021 do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh, thay đổi lần thứ năm ngày 31/10/2023.  

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam), hoạt động tại 2 vị trí thực hiện trong Khu chế xuất 

Tân Thuận. Cụ thể như sau:  

- Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, Đường số 10, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Diện tích đất sử dụng: 15.000 m2:  

+ Sản xuất hàng may mặc (dệt – dệt kim – hoàn tất – cắt may) quy mô 11.000.000 sản 

phẩm/năm. 

+ Dịch vụ cung cấp hàng hóa cho các Doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận từ 

các nguồn trong nước và nước ngoài để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp này; mua 

hàng hóa ở nước ngoài để bán tại nước thứ ba; thu mua, bảo quản, gia công tái chế, đóng gói 

các sản phẩm trong nước và nước ngoài. 

- Lô số M.25a-27b, đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (thuê nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May 

mặc Quốc Miên): sản xuất vải dệt không nhuộm quy mô 1.080 tấn sản phẩm/năm. 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) đã được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số 0300666030 chứng nhận lần đầu ngày 

18/03/1995, thay đổi lần thứ 6, ngày 24/10/2023, chuyên hoạt động sản xuất hàng may mặc, 

dịch vụ cung cấp hàng hóa.  

- Ngày 17/03/2005, Công ty được Ban Quản lý Các khu chế xuất và Công nghiệp 

TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 

453/2005/CNMT-KCX-HCM của dự án “Nhà máy sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc 

của công ty TNHH Gunze (Việt Nam)” tại  Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, Đường số 

10. 
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- Công ty đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải KCX Tân Thuận theo hợp 

đồng đấu nối và xử lý nước thải giữa Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) và Công ty TNHH 

Tân Thuận (Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX Tân Thuận và là đơn vị vận hành hệ thống 

xử lý nước thải tập trung) theo hợp đồng số 149/TTC-CV-10 ngày 06/05/2010. 

- Công ty đã được được Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh phê duyệt Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 1998/GXN-

BQL-KCN-HCM-QLMT của Dự án “Xây dựng nhà kho của Công ty TNHH Gunze (Việt 

Nam)” ngày 06/09/2010.  

- Công ty được cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “ 

Nhà xưởng dệt không nhuộm công suất 1.080 tấn vải/năm” số 12/GXN-UBND được UBND 

Quận 7 ngày 03 tháng 08 năm 2020 tại Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân 

Thuận. 

Căn cứ theo Hướng dẫn hồ sơ pháp lý môi trường và quan trắc khí thải lò hơi dùng 

LPG số 4291/BQL-MT của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh thì Công ty Gunze được miễn quan trắc khí thải đối với lò hơi sử dụng nhiên liệu 

là LPG. 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) có mức đầu tư là 241.914.000.000 (Hai trăm bốn 

mươi mốt tỷ chín trăm mười bốn triệu đồng) đồng thuộc lĩnh vực sản xuất hàng may mặc có 

tiêu chí như dự án nhóm B (Quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Luật đầu tư công Số 

39/2019/QH14) và thuộc nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường Số 72/2020/QH14 đã được Quốc 

hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2022; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường cho Công ty TNHH Gunze (Việt Nam). 

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường tiến hành thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động liên quan đến 

công tác bảo vệ môi trường của Công ty. Đồng thời báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường còn là cơ sở khoa học để Công ty triển khai các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực 



 

ix 
 

đến môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. Do đó, Công ty TNHH Gunze (Việt 

Nam) tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1.1 Tên chủ cơ sở  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GUNZE (VIỆT NAM) 

- Địa chỉ văn phòng: Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân 

Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông TAKASHI SHIMOJO 

- Chức vụ: Tổng giám đốc 

- CMND số:TZ2012787                Cấp ngày 03/03/2020 tại Việt Nam 

- Đăng ký hộ khẩu thường trú: 388-4 Tenma Ootsuku, Himejishi, Hyogo, Nhật Bản  

- Chỗ ở hiện tại: G1006 – The Manor Officetel, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 1022746845 chứng nhận lần đầu ngày 18 tháng 

03 năm 1995, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2023 do Ban Quản lý 

các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã 

số 0300666030 chứng nhận lần đầu ngày 18/03/1995, thay đổi lần thứ 6, ngày 24/10/2023 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

1.2 Tên cơ sở:  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GUNZE (VIỆT NAM) 

 Địa điểm cơ sở:  

Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 
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- Hợp đồng thuê đất số 096/TTC-NV và Phụ lục hợp đồng thuê đất số 110/TTC-NV.13 

thời hạn thuê đất từ ngày 18/03/1995 đến hết ngày 23/09/2041. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A829164, được cấp vào sổ cấp giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất số 00124/1a/QSDĐ/1100/UB ngày 25/03/2022 do UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp. 

- Hợp đồng thuê đất số 03QM.GUNZE giữa Công ty TNHH Gunze Việt Nam và Công ty 

TNHH May mặc Quốc Miên ngày 30/12/2022. 

- Giấy phép xây dựng số 45/GPXD do Ban Quản lý các Khu chế xuất Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Gunze (Việt Nam) được phép xây dựng Xí nghiệp 

may mặc Gunze (Việt Nam) ngày 15/09/1995. 

- Giấy phép xây dựng số 101/GPXD-GĐ8 do Ban Quản lý các Khu chế xuất Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Gunze (Việt Nam) ngày 13/11/2014. 

- Giấy phép xây dựng số 63/GPXD-GĐ10 do Ban Quản lý các Khu chế xuất Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Gunze (Việt Nam) ngày 03/06/2019. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy số 1285/GCN-PCCC ngày 

02/05/1996 do Phòng cảnh sát PCCC – Công An Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 1154/TD-PCCC(HĐPC) 

ngày 13/08/2010 do Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 2320/CN-PCCC ngày 

04/11/2014 do Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 438/TD-PCCC ngày 

04/11/2014 do Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 32/TD-PCCC ngày 

10/01/2020 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 999/TD-PCCC ngày 

08/09/2020 do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 
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- Giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất và 

xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH Gunze (Việt Nam)” số 453/2005/CNMT-KCX-

HCM được Ban Quản lý Các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 

17/03/2005. 

- Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “ Xây dựng nhà kho 

của Công ty TNHH Gunze (Việt Nam)” số 1998/GXN-BQL-KCN-HCM-QLMT ngày 

06/09/2010 được Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phê 

duyệt.  

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “ Nhà xưởng dệt không 

nhuộm công suất 1.080 tấn vải/năm” số 12/GXN-UBND được UBND Quận 7 cấp ngày 03 

tháng 08 năm 2020. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 79.000002.T ngày 

04/05/2007 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp.  

- Hợp đồng đấu nối và xử lý nước thải giữa Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) và Công ty 

TNHH Tân Thuận (Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX Tân Thuận và là đơn vị vận hành hệ 

thống xử lý nước thải tập trung) theo hợp đồng số 149/TTC-CV-10 ngày 06/05/2010. 

 Quy mô của cơ sở  

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): là 

241.914.000.000 (Hai trăm bốn mươi mốt tỷ chín trăm mười bốn triệu đồng) đồng thuộc lĩnh 

vực sản xuất hàng may mặc thuộc dự án nhóm B mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ 

đồng (Quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Luật đầu tư công Số 39/2019/QH14).  

- Dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II (thuộc khoản 2, mục I, phụ lục IV kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ). Căn cứ khoản 

1, Điều 39 Luật bảo vệ môi trường, dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.  

- Căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 41 – Luật Bảo vệ môi trường 2020 cơ sở thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường: Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 

thành phố Hồ Chí Minh (theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh). 
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- Nội dung và cấu trúc báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án tuân thủ theo 

hướng dẫn tại mẫu Phụ lục X của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:  

1.3.1 Công suất hoạt động của cơ sở: 

Bảng 1-1 Công suất hoạt động của cơ sở 

Sản 

phẩm 

Đơn 

vị 

Công suất 

sản xuất 

theo 

HSMT 

Công suất thực tế 
Công suất 

sản xuất 

theo 

GPMT 

Vị trí  
Ghi 

chú 
2022 2023 

Hàng 

may 

mặc 

Sản 

phẩm

/năm 

11.000.000 10.164.561 8,770,051 11.000.000 

Khu A, Lô 27a-

29-31-33-35-37-

39, đường số 10, 

Khu Chế Xuất 

Tân Thuận, 

Phường Tân 

Thuận Đông, 

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

Không 

thay 

đổi so 

với hồ 

sơ môi 

trường 

ban 

đầu. 

Vải dệt 

không 

nhuộm 

Tấn 

sản 

phẩm

/năm 

1.080 1.075 745 1.080 

Lô số M.25a-

27b, đường số 

10, Khu Chế 

Xuất Tân Thuận, 

Phường Tân 

Thuận Đông, 

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

Không 

thay 

đổi so 

với hồ 

sơ môi 

trường 

ban 

đầu. 
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1.3.2 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam), hoạt động tại 2 vị trí thực hiện trong Khu chế xuất 

Tân Thuận. Cụ thể như sau:  

- Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, Đường số 10, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;  Diện tích đất sử dụng: 15.000 m2:  

+ Sản xuất hàng may mặc (dệt – dệt kim – hoàn tất – cắt may) quy mô 11.000.000 sản 

phẩm/năm. 

+ Dịch vụ cung cấp hàng hóa cho các Doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận từ các 

nguồn trong nước và nước ngoài để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp này; mua hàng hóa 

ở nước ngoài để bán tại nước thứ ba; thu mua, bảo quản, gia công tái chế, đóng gói các sản 

phẩm trong nước và nước ngoài. 

- Lô số M.25a-27b, đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (thuê nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc 

Quốc Miên): sản xuất vải dệt không nhuộm quy mô 1.080 tấn sản phẩm/năm. 

Quy trình sản xuất cụ thể của công ty dược trình bày như sau: 

a. Quy trình sản xuất vải dệt tại Lô số M.25a-27b, đường số 10, KCX Tân Thuận 
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Hình 1-1 Quy trình sản xuất vải dệt không nhuộm tại Lô M.25a-27b 

Thuyết minh quy trình 

 - Nguyên vật liệu từ sợi cotton và polyester được nhập vào kho xưởng sau khi kiểm tra 

chất lượng.  

 - Nguyên vật liệu sẽ được đưa vào máy dệt tròn/dệt ngang để tiến hành dệt vải, hoạt 

động này làm phát sinh tiếng ồn, bụi và độ rung. Trung bình 1 máy dệt chạy được 6,4 cuộn 

vải/ngày với kích thước 0,432 x 133 m. 

 - Sau khi máy dệt đã dệt thành các tấm vải được gọi là vải mộc, các tấm vải mộc này sẽ 

qua máy kiểm tra lỗi phát hiện lỗi như bung chỉ, dệt chồng sợi chỉ, sản phẩm lỗi sẽ được 

chuyển đến kho lưu chứa và thu gom cùng chất thải công nghiệp thông thường.  

Bán thành phẩm đạt chất lượng sẽ được chuyển sang nhà máy Gunze để thực hiện các 

công đoạn tiếp theo.  

Các công đoạn tẩy trắng/ nhuộm màu sẽ được công ty gửi ra bên thứ 3 để gia công.  

  

Nguyên vật liệu  

(sợi cotton, polyester) 

Bán thành phẩm   

Vải mộc 

Máy dệt tròn/dệt ngang Bụi vải, tiếng ồn, độ 

rung 

Sản phẩm đạt chất lượng: sẽ được 

chuyển sang nhà máy Gunze để 

thực hiện các công đoạn tiếp theo. 

Sản phẩm không đạt chất lượng: 

sẽ được bỏ đi phần không đạt và 

thải bỏ cùng với rác thải công 

nghiệp thông thường. 

Máy kiểm tra lỗi Vải thừa 
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b. Quy trình sản xuất vải dệt và hàng may mặc  tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, 

đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận. 

 

 

Hình 1-2 Quy trình sản xuất vải dệt tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, 

Khu Chế Xuất Tân Thuận. 

Thuyết minh quy trình 

 - Nguyên vật liệu từ sợi cotton và polyester được nhập vào kho xưởng sau khi kiểm tra 

chất lượng.  

 - Nguyên vật liệu sẽ được đưa vào máy dệt tròn/dệt ngang để tiến hành dệt vải, hoạt 

động này làm phát sinh tiếng ồn, bụi và độ rung. 

 - Sau khi máy dệt đã dệt thành các tấm vải được gọi là vải mộc, các tấm vải mộc này sẽ 

qua máy kiểm tra lỗi phát hiện lỗi như bung chỉ, dệt chồng sợi chỉ, sản phẩm lỗi sẽ được 

chuyển đến kho lưu chứa và thu gom cùng chất thải công nghiệp thông thường.  

Bán thành phẩm đạt chất lượng sẽ được chuyển sang nhà máy Gunze để thực hiện các 

công đoạn tiếp theo.  

Các công đoạn tẩy trắng/ nhuộm màu sẽ được công ty gửi ra bên thứ 3 để gia công. 

Nguyên vật liệu  

(sợi cotton, polyester) 

Bán thành phẩm   

Vải mộc 

Máy dệt tròn/dệt ngang Bụi vải, tiếng ồn, độ 

rung 

Sản phẩm đạt chất lượng: sẽ được 

chuyển sang nhà máy Gunze để 

thực hiện các công đoạn tiếp theo. 

Sản phẩm không đạt chất lượng: 

sẽ được bỏ đi phần không đạt và 

thải bỏ cùng với rác thải công 

nghiệp thông thường. 

Máy kiểm tra lỗi Vải thừa 
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` 

Hình 1-3 Quy trình sản xuất hàng may mặc 

Thuyết minh quy trình 

Vải cuộn sau khi gia công được gửi về công ty sẽ đến công đoạn hoàn tất, định hình vải.  

Vải sau khi đã được kiểm tra và xả cuộn thành tấm sẽ được đưa đến máy cắt. Công đoạn 

cắt được công nhân điều khiển máy thực hiện rập khuôn theo mẫu. Vải đã được cắt sẽ đưa đến 

bộ phận vắt sổ và may. Công nhân thao tác thực hiện thủ công trên máy vắt sổ và máy may để 

lắp ráp tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.  

Sản phẩm sẽ được đưa đến bộ phận ủi, công nhân sử dụng bàn ủi hơi nước (hơi nước 

được lấy trực tiếp từ nồi đun bằng điện đi kèm theo mỗi bàn ủi) và bàn ủi điện thực hiện là 

thẳng sản phẩm. Tiếp theo sản phẩm sẽ được thực hiện kiểm phẩm, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ 

được công nhân đóng gói lưu kho chờ xuất hàng.  

Vải cuộn 

Công đoạn hoàn tất vải 

(định hình vải) 

Máy kiểm tra vải  

Bàn cắt/máy cắt 

May thành phẩm 

Kiểm tra/ Đóng gói  

Xuất thành phẩm 

Nước xả đáy lò hơi 

Nhiệt thừa 

Tiếng ồn 

 

  Chất thải rắn 

  Chất thải rắn 

Bụi vải 

Chất thải rắn 

Tiếng ồn 

Ủi (bàn ủi hơi nước)   Nhiệt thừa 

Nước cấp 
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Công nghệ sản xuất của cơ sở là một trong những công nghệ sản xuất sạch, do đó các 

công đoạn sản xuất chỉ phát sinh chủ yếu chất thải rắn công nghiệp thông thường, bụi vải, bụi 

bông, tiếng ồn và nhiệt thừa. 

Năng suất tối đa 1 ngày công ty may được 18.400 cái áo và 10.100 cái quần (đồ lót). 

1.3.3 Sản phẩm của cơ sở:  

Sản phẩm của cơ sở theo KHBVMT/CKBVMT là không thay đổi, sản phẩm của cơ sở như sau: 

Bảng 1-2 Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm Đơn vị 
Công suất thực tế 

Công suất theo GPMT 
2022 2023 

Hàng may mặc Sản phẩm/năm 10.164.561 8,770,051 11.000.000 

Vải dệt không nhuộm Tấn/năm 1.075 998 1.080 

1.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở: 

1.4.1 Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu 

Nhu cầu nguyên, vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà máy được trình bày trong 

bảng sau:
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Bảng 1-3 Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu tại nhà máy 

Stt 
Tên nguyên 

liệu chính 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng sử dụng 

hiện hữu 

Khối lượng xin 

cấp phép 
Xuất xứ 

I Nguyên liệu dệt 

1 Sợi cotton  Tấn/ năm 2.500 3.000 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

2 Sợi polyester 
Tấn/ năm 

60 100 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

3 Sợi PU 
Tấn/ năm 

8,8 12 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

4 Sợi tổng hợp 
Tấn/ năm 

75 120 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

II Nguyên liệu may 

5 
Chỉ may 

polyester 
Tấn/ năm 100 150 

Việt Nam/ 

nhập khẩu 

6 Nút Tấn/ năm 0,5 0,5 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

7 Chỉ cuộn Tấn/ năm 10 10 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

8 Đệm lót Tấn/ năm 12 15 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

9 Chỉ cotton Tấn/ năm 8 8 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

III Bao bì phụ liệu 

10 Bao bì Cái/năm 32.510.000 33.000.000 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

11 
Ống giấy quấn 

sợi 
Tấn/ năm 2.200 2.500 

Việt Nam/ 

nhập khẩu 

12 
Ống giấy cuộn 

vải 
Tấn/ năm 44,5 50 

Việt Nam/ 

nhập khẩu 

13 Thùng carton Cái/năm 352.000 400.000 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

(Nguồn: Công ty TNHH Gunze Việt Nam) 
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Bảng 1-4 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại nhà máy 

Stt Tên nguyên liệu chính Đơn vị tính Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 Dầu nhớt Lít/ năm 60 Bôi trơn cho máy móc, thiết bị 

2 Gas LPG Tấn/ năm 233 Nấu ăn, lò hơi 

(Nguồn: Công ty TNHH Gunze Việt Nam) 

1.4.2 Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị của Công ty được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 1-5 Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị của cơ sở 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ/Năm sản xuất Tình trạng 

A Phân xưởng dệt 

1 Xưởng 1 (Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận) 

1.1 Máy dệt kim tròn Cái 101 Nhật và TQ 85% 

2 Xưởng 2 (Lô M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận) 

2.1 Máy dệt kim tròn Cái 63 Nhật và TQ 85% 

B Phân xưởng cắt, may 

1 Phân xưởng cắt 

1.1 Máy hoàn tất vải Cái 5 Nhật (1996 và 2001) 80% 

1.2 Máy kiểm tra vải Cái 12 Nhật (1996, 2001, 2004, 2007) 80 – 85 % 

1.3 Máy cắt Cái 23 Nhật (1996, 2000 đến 2009) 80 – 85 % 

2 Phân xưởng may 

2.1 Máy may Cái 165 Nhật và TQ 80 – 85 % 

2.2 Máy vắt sổ Cái 78 Nhật và TQ 80 – 85 % 

2.3 Máy kiểm kim loại Cái 8 Nhật và TQ 80 – 85 % 
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3 Phụ trợ khác 

3.1 
Lò hơi 350kg/giờ , sử 

dụng gas LPG 
Cái 04 Nhật (2011, 2012) 100 % 

3.2 Xe nâng hàng Chiếc 02 Nhật (2011) 100 % 

Nguồn: Công ty TNHH Gunze Việt Nam,2024) 

1.4.3 Hóa chất sử dụng 

Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải: 

Bảng 1-6 Hóa chất sử dụng cho HTXLNT 

STT Tên hóa chất Nồng độ sử dụng 
Khối lượng  

(kg/tháng) 

Định mức sử 

dụng cho 1m3 

nước thải 
(kg/ngày) 

1 Methanol 40% 10% 255 0,17 

2 NaOH 45% 45% 360 0,24 

3 FeCl3 40% 5% 48 0,032 

1.4.4 Nhu cầu sử dụng điện nước 

1.4.4.1  Nhu cầu điện và nguồn cung cấp 

- Nguồn cấp điện:  nguồn điện cung cấp cho công ty được lấy từ nguồn điện của KCX 

cung cấp trực tiếp từ Công ty Điện lực Tân Thuận. Công ty không sử dụng máy phát điện trong 

suốt quá trình hoạt động của nhà máy. 

- Nhu cầu sử dụng: năng lượng điện được sử dụng chủ yếu chạy thiết bị, máy móc phục 

vụ cho hoạt động của nhà máy, ngoài ra còn được dùng với mục đích xử lý nước thải, hệ thống 

máy lạnh làm mát trung tâm, thắp sáng khu vực hoạt động của công ty,… 

Theo hóa đơn điện sử dụng của nhà máy, lượng điện tiêu thụ của nhà máy: 
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Bảng 1-7 Nhu cầu sử dụng điện  

TT Nhu cầu sử dụng Đơn vị 
Khối lượng sử 

dụng 

1.  Tháng 09/2023 kWh/tháng 316.419 

2.  Tháng 10/2023 kWh/tháng 407.058 

3.  Tháng 11/2023 kWh/tháng 402.221 

4.  Tháng 12/2023 kWh/tháng 400.025 

5.  Tháng 01/2024 kWh/tháng 420.737 

6.  Tháng 02/2024 kWh/tháng 263.598 

7.  Tháng 03/2024 kWh/tháng 455.289 

8.  Tháng 04/2024 kWh/tháng 422.786 

9.  Tháng 05/2024 kWh/tháng 278.415 

10.  Tháng 06/2024 kWh/tháng 386.112 

Điện tiêu thụ trung bình tháng kWh/tháng 375.266 

1.4.4.2  Nhu cầu sử dụng nước  

a. Nguồn cấp nước 

Nước cấp cho cơ sở chủ yếu để phục vụ các nhu cầu: Cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công 

nhân viên và nước cho hoạt động sản xuất.  

Nước được cấp từ đơn vị hạ tầng của Khu chế xuất Tân Thuận. 

b. Nhu cầu sử dụng nước thời điểm hiện tại 

Nhu cầu sử dụng nước trung bình của tại nhà xưởng chính tại Lô 27a-29-31-33-35-37-

39, Đường số 10 và Nhà xưởng dệt tại Lô số M.25a-27b, đường số 10 là 1.304 m3, cơ sở 

hoạt động 26 ngày/ tháng tương đương trung bình mỗi ngày cơ sở sử dụng khoảng 50,15 m3 

nước. 
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Bảng 1-8 Nhu cầu sử dụng nước thực tế 

TT Nhu cầu sử dụng Đơn vị 

Khối lượng sử dụng  

Nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-

31-33-35-37-39 và Lô số M.25a-27b 

1.  Tháng 9 (22/08/2023 - 14/09/2023) m3/tháng 1.314 

2.  Tháng 10 (15/09/2023-14/10/2023) m3/tháng 1.394 

3.  Tháng 11 (15/10/2023-14/11/2023) m3/tháng 1.314 

4.  Tháng 12 (15/11/2023-08/12/2023) m3/tháng 1.292 

5.  Tháng 01 (09/12/2023-08/01/2024) m3/tháng 1.156 

6.  Tháng 02 (09/01/2024-07/02/2024) m3/tháng 1.539 

7.  Tháng 03 (08/02/2024-08/03/2024) m3/tháng 1.231 

8.  Tháng 04 (09/03/2024-08/04/2024) m3/tháng 1.619 

9.  Tháng 05 (09/04/2024-08/05/2024) m3/tháng 1.267 

10.  Tháng 06 (09/05/2024-08/06/2024) m3/tháng 1.228 

 Nước tiêu thụ trung bình tháng m3/tháng 1.304 

Nguồn: Công ty TNHH Gunze Việt Nam 

c. Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải của cơ sở 

 Nhu cầu sử dụng nước: 

➢ Nước cấp cho sinh hoạt 

Công ty có sử dụng nước cho mục đích sản xuất và sinh hoạt của công nhân viên, số 

lượng công nhân viên vào khoảng 643 người. Căn cứ theo tiêu chuẩn TCXDVN 13606:2023, 

lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt (tính theo 3 ca làm việc) của cơ sở khoảng 45 

lít/ca/người. 

Qsh= (643 người x 45 lít/ca/người)/1000 = 28,9 m3/ngày.đêm. 

- Tiêu chuẩn dùng nước bếp ăn cho mỗi nhân viên tại cơ sở theo TCVN 4513:1988 là 

25 lít/ người/ca. 

Qbếp ăn = (643 người x 25 lít/ người)/1000 = 16,08 m3/ngày. 

➢ Nước cấp cho hoạt động sản xuất 
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- Nước cấp cho 04 lò hơi 350kg/giờ được xử lý qua hệ thống làm mềm nước cấp lò hơi 

công suất 1,8 m3/giờ trước khi đi vào lò hơi. Nhà máy hoạt động luân phiên 2 lò hơi/lần sử 

dụng, lượng nước cấp sử dụng cho  lò hơi khoảng 16,8 m3 nước/ngày. 

- Nước làm mát hệ thống lọc bụi nhà xưởng tại khu A Lô 27a-29-31-33-35-37-39 cấp lần 

đầu 5,5 m3, cấp bổ sung mỗi ngày 10% tương đương 0,55 m3/ngày. 

- Nước làm mát hệ thống lọc bụi nhà xưởng tại Lô số M.25a-27b cấp lần đầu 3 m3, cấp bổ 

sung mỗi ngày 10% tương đương 0,3 m3/ngày. 

- Nước vệ sinh nhà xưởng khu A Lô 27a-29-31-33-35-37-39 (khoảng 8.800 m2): tiêu 

chuẩn 0,4 lít/m2 tương đương 3,52 m3/lần, tần suất vệ sinh nhà xưởng khoảng 2 lần/tuần. 

- Nước vệ sinh nhà xưởng Lô số M.25a-27b (khoảng 1.440 m2): tiêu chuẩn 0,4 lít/m2 

tương đương 0,58 m3/lần, tần suất vệ sinh nhà xưởng khoảng 2 lần/tuần. 

- Diện tích cây xanh, thảm cỏ là 3.000 m2. Theo QCVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn nước 

tưới cây là 3 lít/m2. Vậy lượng nước cần để tưới cây là 9 m3, tần suất khoảng 2 lần/tuần, trung 

bình khoảng 2,57 m3/ngày. 

- Nước cấp cho rửa sân đường, nội bộ nhà xưởng (1.200 m2). Theo QCVN 01:2021/BXD, 

tiêu chuẩn nước rửa đường là 0,4 lít/m2. Ước tính lượng nước cho rửa đường là 0,48 m3. 

→  Tổng lượng nước cấp cho hoạt động của cơ sở: 78,28 m3/ngày.  

 Nhu cầu xả nước thải: 

➢ Nước cấp cho sinh hoạt 

- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa tại cơ sở là 44,98 m3/ngày.đêm thì lượng 

nước thải phát sinh là 44,98 m3/ngày.đêm (tính nước thải bằng 100% nước cấp theo Nghị định 

08/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước thải). 

➢ Nước thải sản xuất  

- Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng khu A Lô 27a-29-31-33-35-37-39 khoảng 1,17 

m3/ngày. 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng Lô số M.25a-27b khoảng 0,2 m3/ngày. 

- Nước từ lò hơi sử dụng trong công đoạn định hình vải, được xem là nước sạch, một 

phần bốc hơi và được hệ thống chụp hút thu hơi nước tái tuần hoàn sử dụng. Định kỳ nước thải 
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ra hệ thống ống dẫn chảy vào hệ thống xử lý nước thải và xử lý cùng nước thải sinh hoạt của 

nhà xưởng. Trung bình xả đáy khoảng 150 lít/ngày. 

- Nước thải từ quá trình làm mát hệ thống lọc bụi nhà xưởng tại khu A Lô 27a-29-31-33-

35-37-39 với lưu lượng 5,5 m3 xả 1 lần/ tháng,  

- Nước thải từ quá trình làm mát hệ thống lọc bụi nhà xưởng tại Lô số M.25a-27b với l;ưu 

lượng 3 m3, xả 1 lần/ tháng. 

Với lưu lượng nước thải tối đa khoảng 57,73 m3/ngày.đêm thì hệ thống xử lý nước thải công 

suất 70 m3/ngày.đêm của cơ sở là phù hợp. 
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Bảng 1-9 Nhu cầu sử dụng nước cơ sở tại nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39 và Lô số M.25a-27b 

STT Công đoạn có sử dụng nước Đơn vị Định mức sử dụng 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m3/ngày.đêm) 

Nhu cầu xả 

nước thải 

(m3/ngày.đêm) 

I Nước sinh hoạt 

1 Nước cấp sinh hoạt cho công nhân viên m3/ngày 45 lít/người/ngày 28,9 28,9 

2 Nhà cấp cho nhà bếp  m3/ngày 25 lít/người/ngày 16,08 16,08 

II Nước cấp sản xuất  

4 Nước cấp lò hơi 350kg/giờ (04 cái)  m3/ngày 
1,8 m3/giờ (4 máy hoạt động 

luân phiên, 2 máy/lần) 
16,8 0,15 

5 

Nước làm mát hệ thống 

lọc bụi nhà xưởng tại 

khu A Lô 27a-29-31-

33-35-37-39  

Cấp ban đầu m3/ngày 
Xả nước làm mát hệ thống 

lọc bụi 1 lần/tháng 

5,5 

5,5 
Cấp bổ sung 

(10%) 
m3/ngày 0,55 

6 

Nước làm mát hệ thống 

lọc bụi nhà xưởng tại 

Lô số M.25a-27b 

Cấp ban đầu  m3/ngày 
Xả nước làm mát hệ thống 

lọc bụi 1 lần/tháng 

3 

3,0 Cấp bổ sung 

(10%) 
m3/ngày 0,3 

7 
Nước vệ sinh nhà xưởng dệt + may tại khu A 

Lô 27a-29-31-33-35-37-39 
m3/ngày 

0,4 lít/m2 

02 lần/tuần 
3,52 3,52 

8 Nước vệ sinh nhà xưởng tại Lô số M.25a-27b m3/ngày 
0,4 lít/m2 

02 lần/tuần 
0,58 0,58 

III Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích khác  

6 Nước tưới cây m3/ngày 
2 lần/tuần  

3 lít/m2 
2,57 -- 

7 Nước rửa sân, đường nội bộ m3/ngày 0,4 lít/m2 0,48 -- 

8 Nước cấp dự phòng cho PCCC 
m3/đám 

cháy 
15 lít/s  -- 

Tổng cộng 78,28 57,73 
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1.4.5 Nhu cầu sử dụng hóa chất của cơ sở 

1.4.6 Nhu cầu lao động  

❖ Số Lao động: 

- Số lượng người lao động của công ty tại nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39 và 

Lô số M.25a-27b: 643 người 

❖ Chế độ làm việc: 

- Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày/năm hoặc theo đúng với Luật Việt Nam; 03 ca/ngày, 8 

giờ/ca, 26 ngày/tháng. 

1.5 Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1 Vị trí địa lý của cơ sở 

Công ty TNHH Gunze Việt Nam đã hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Tân Thuận tại 

Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM có diện tích 15.000 m2 (theo Hợp đồng thuê đất số 096/TTC-

NV và Phụ lục hợp đồng thuê đất số 110/TTC-NV.13 thời hạn thuê đất từ ngày 18/03/1995 đến 

hết ngày 23/09/2041). 

Công ty TNHH Gunze Việt Nam đã hợp đồng thuê nhà xưởng với Công ty TNHH May 

mặc Quốc Miên tại Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM có diện tích 1.440 m2 (theo Hợp đồng thuê đất số 

03QM.GUNZE giữa Công ty TNHH Gunze Việt Nam và Công ty TNHH May mặc Quốc Miên 

ngày 30/12/2022) 

❖ Nhà xưởng và kho hoạt động của cơ sở được xác định bởi các mốc tọa độ như sau: 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)  Trang 19 

 

Hình 1-4 Vị trí các cơ sở hoạt động của Công ty 

Bảng 1-10 Tọa độ ranh giới khu vực của Công ty (Tọa độ VN2000) và vị trí tiếp giáp  

Tên 

điểm 

Tọa độ 
Vị trí tiếp giáp  

X Y 

Nhà xưởng, kho chính  (Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10) 

A 1189793 608133 Phía Đông giáp: : Công ty Sài Gòn Benz. 

B 1189786 608148 Phía Tây giáp: Công ty Gunze  (Lô số M.25a-27b, đường số 10) 

C 1189730 608105 Phía Nam giáp: đường số 10 KCX Tân Thuận. 

D 1189744 608087 Phía Bắc giáp: Công ty Kyoshin, Nagata, Nissey. 

Nhà xưởng (Lô số M.25a-27b, đường số 10) 

A 1189687 608279 Phía Đông giáp: Công ty Gunze (Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39) 

B 1189783 608155 Phía Tây giáp: Công ty Mekong Star 

C 1189714 608099 Phía Nam giáp: Đường số 10 

D 1189614 608222 Phía Bắc giáp: Công ty găng tay toàn mỹ 
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1.5.2 Vị trí tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội  

Khu vực hoạt động của cơ sở không có hệ thống đồi núi và các khu bảo tồn. Cơ sở nằm 

trong KCX Tân Thuận nên xung quanh khu vực hoạt động của cơ sở hiện nay là các Công ty và 

nhà máy sản xuất. Không có công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử nào.  

+ Cơ sở hạ tầng: đường giao thông tại cơ sở đã được bê tông hóa và còn được xây dựng hệ 

thống thoát nước hoàn chỉnh. Hệ thống cung cấp điện đã được đấu nối tới nhà máy.  

+ Về giao thông có các trục giao thông chính trong khu vực như: đường Tân Thuận và các 

đường số 10, đường số 12, đường số 15. Cách KCX khoảng 500 m là đường Huỳnh Tấn Phát, 

khoảng 1.000 m là đường Nguyễn Văn Linh và khoảng 2.000 m là đường Nguyễn Thị Thập, 

khoảng 2.000 m về hướng cầu Tân Thuận… giao thông nội bộ nên rất thuận thuận lợi trong 

việc thu mua và vận chuyển nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa.  

+ Nguồn lao động rất dồi dào, từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật cao.  

Vị trí nhà máy không gần với khu dân cư nào trong khu vực lân cận, hầu như cách biệt 

với nhà dân. 

1.5.3 Các hạng mục công trình của cơ sở: 

 Các hạng mục công trình chính:
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Bảng 1-11 Các hạng mục công trình của nhà máy 

TT Hạng mục GPXD 
Diện tích 

đất (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tỷ lệ sử dụng 

đất (%) 
Ghi chú 

Nhà xưởng, kho chính   15.000   100   

Diện tích sử dụng đất    9.594,25 14.191,11     

1 Khu vực văn phòng và hành lang 45/GPXD 630 630 4,2   

2 Kho bán thành phẩm  63/GPXD-

GĐ10 

1.103,45 1.103,45 7,36 Xây dựng dựa trên 

nền nhà xe cũ 3 Phòng sửa hàng 42,9 42,9 0,29 

4 Xưởng cắt 2 
101/GPXD-

GĐ8 
265,35 265,35 1,77 

Kho nguyên vật liệu 

chuyển công năng 

thành xưởng cắt 2 

5 Xưởng dệt 1 66/GPXD 2.424,57 2.424,57 16,16  

6 Nâng sàn (Kho vải lầu 2, kho LC) 
126/2001/QĐ-

BQL-KCN  
2.337,36     

7 Khu vực xuất hàng, phòng máy 

34/2001/QĐ-

BQL-KCN 

716,1 716,1 4,77 

Xưởng dệt cũ 

8 Nhà bếp 100 100 0,67 

9 Căn tin 329 329 2,19 

10 Kho 61 414 414 2,76 

11 Khu vực hoàn tất vải 434,5 434,5 2,9 

12 Khu vực may 45/GPXD 1.290,00 3.549,50 8,6 
Căn tin cũ chuyển đổi 

mục đích sử dụng  

13 Phòng Locker  101/GPXD-

GĐ8 

100,1 100,1 0,67   

14 Kho vải 51 198 198 1,32   

15 
Kho vải khổ dài + Kho rác + Kho 

đồng phục 

50/2005/QĐ-

BQL-KCN 
100 100 0,67   

16 Khu vực sửa hàng lỗi 89/GPXD 99 99 0,66   

17 Kho sợi   511,08 511,08 3,41 
Chuyển đổi công năng 1 

phần tầng trệt kho LC  
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18 Nhà xe ca 1 
25/GPXD 

366,6 366,6 2,44 
Mở rộng mái che nhà 

xe (+114,60 m2) 

19 Nhà xe mới 219,6 219,6 1,46   

20 
Phòng bảo vệ, Khu vực HTXL 

nước thải 

126/2001/QĐ-

BQL-KCN 
250 250 1,67 Nhà xe ô tô cũ 

21 Cây xanh -- 3.000,00 -- 20   

22 Đường giao thông, sân bãi -- 1.200,00 -- 8   

23 Đất dự phòng -- 1.205,75 -- 8,04   

Nhà xưởng dệt  -- 1.440,00 1.440,00 100   

1 Khu vực sản xuất   1.424,00 1.424,00 98,89   

2 Khu vực chứa các tủ điện  8 8 0,56   

3 

Khu vực bố trí chất thải nguy hại, 

chất thải rắn công nghiệp không 

nguy hại 

 8 8 0,56 
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 Các hạng mục công trình phụ trợ: 

Hệ thống giao thông  

Hệ thống giao thông bên ngoài: 

Công ty TNHH Gunze Việt Nam nằm trong KCX Tân Thuận nên sử dụng hệ thống giao 

thông của khu chế xuất đã được xây dựng hoàn chỉnh để phục vụ cho nhu cầu vận chuyển.   

Hệ thống đường giao thông của khu chế xuất tương đối hoàn chỉnh, đã được trải nhựa. 

Trang bị các biển báo và chỉ dẫn đầy đủ, rõ ràng. 

- Hệ thống trục chính:  rộng 30m,  số làn xe là 6 làn; 

- Hệ thống giao thông trục nội bộ: rộng: 12 - 20m, số làn xe: 4 làn. 

Bên cạnh giao thông bộ, KCX Tân Thuận thuận tiện trong cả việc giao thông thủy do việc 

gần các cảng lớn như Cảng Tân Thuận, cảng Khánh Hội, Cảng Rau Quả,... 

Hệ thống giao thông bên trong: 

Hệ thống đường giao thông nội bộ trong khuôn viên Công ty được bê tông hoàn toàn, 

thuận tiện cho việc vận chuyển đi lại của cán bộ, nhân viên và vận chuyển nguyên vật liệu vào 

nhà máy. 

Hệ thống thông tin liên lạc   

KCX Tân Thuận hiện có tổng cộng 2.000 đường dây điện thoại (và có khả năng tăng 

thêm theo nhu cầu), Dịch vụ bưu điện riêng (DHL, Federal Express). Đường truyền internet 2 

Mbps. Hệ thống cáp quang của FPT và VNPT sẵn sàng cung cấp cho toàn khu một đường 

truyền Internet ổn định và tốc độ cao. 

Công ty TNHH Gunze Việt Nam sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc như điện thoại, 

fax, mạng internet.  

Hệ thống điện năng 

Nguồn cung cấp điện cho nhà máy được lấy từ tuyến điện trên lưới điện Quốc Gia thông 

qua trạm biến áp tại KCX Tân Thuận có công suất 110/15KV. 

Hệ thống cấp nước    
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Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của Công ty được cấp từ tuyến cấp nước chung của 

KCX Tân Thuận. KCX Tân Thuận được cấp nước từ Công ty Cấp nước Nhà Bè công suất 

14.000 m3/ngày và từ trạm bơm tăng áp phụ trợ với công suất thiết kế 6.000 m3/ngày. 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Công ty TNHH Gunze Việt Nam tại cả 2 vị trí đều nằm trong KCX Tân Thuận đã được 

quy hoạch hoàn thiện các hệ thống, công trình bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa, hệ thống thu gom, xử lý nước thải cùng với hệ thống đường giao thông và cây xanh 

cảnh quan đảm bảo theo quy định của pháp luật nên không ảnh hưởng gì đến quy hoạch chung 

của khu vực. Vị trí nhà máy phù hợp với quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư của KCX Tân 

Thuận. 

Công ty TNHH Tân Thuận đã được Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp 

Tp.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6585368421 lần đầu ngày 24/09/1991, chứng 

nhận thay đổi lần 3 ngày 05/07/2016 cho dự án đầu tư “Dự án khu chế xuất và khu chế xuất 

Tân Thuận”. Theo giấy phép thì KCX Tân Thuận được hoạt động với các mục tiêu là cho thuê 

đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà xưởng, văn phòng, nhà kho để bán hoặc 

cho thuê,…. Đồng thời, KCX Tân Thuận cũng đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 theo Quyết định số 5973/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2006 với tổng quy mô 300ha, trong đó có 196,32 ha là đất quy hoạch dành cho 

công trình chế xuất và 8,13ha là đất quy hoạch dành cho công trình công nghiệp,…. Nơi định 

vị xây dựng của nhà máy là công trình được xây dựng trong phạm vi 196,32 ha đất quy hoạch 

dành cho công trình chế xuất. 

KCX Tân Thuận là khu công nghiệp đa ngành tập trung vào các ngành công nghiệp có 

công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ưu tiên các loại hình công nghệ cao sử 

dụng lao động có tay nghề cao, công nghiệp phụ trợ cho hoạt động của sân bay, kho tàng bến 

bãi, gắn với hoạt động logistic. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 74/QĐ-MTg ngày 11/01/1997 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 2508/QĐ-BTNMT ngày 

08/08/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì ngành nghề thu hút đầu tư của khu chế xuất 

Tân Thuận gồm: Công nghiệp cơ khí, điện - điện tử viễn thông, máy móc thiết bị, hóa chất, 
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dược mỹ phẩm; hàng tiêu dùng, giày dép, thiết kế may mặc, sành sứ, thủy tinh, nhựa và cao 

su,...  

Từ những nội dung trên cho thấy cùng với ngành nghề là may mặc của Công ty TNHH 

Gunze Việt Nam là một trong các ngành nghề được phép thu hút đầu tư của KCX Tân Thuận.  

→ Vì vậy, địa điểm hoạt động của cơ sở là phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân 

khu chức năng của Khu chế xuất Tân Thuận. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước thải phát sinh từ Nhà máy sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất 70 

m3/ngày.đêm sẽ được thu gom và đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của KCX Tân 

Thuận tại 01 điểm trên đường số để đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCX Tân 

Thuận công suất 15.000 m3/ngày.đêm xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột B, 

Kq=Kf=0,9 sau đó thải vào Rạch Tắc Rỗi rồi đổ ra sông Sài Gòn. Hệ thống xử lý nước thải của 

KCX được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

2739/GP-BTNMT ngày 26/10/2015. 

Hệ thống xử lý nước thải được vận hành liên tục 24/24 cùng với đội ngũ cán bộ 17 nhân 

viên chuyên trách làm công tác bảo vệ môi trường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thải đầu 

vào, đầu ra. Chất lượng nước nước thải sau xử lý luôn đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

trước khi xả ra môi trường tiếp nhận là rạch Tắc Rỗi. 

Hiện tại trạm XLNT KCX Tân Thuận có công suất 15.000 m3/ngày.đêm nhưng mới tiếp 

nhận xử lý khoảng 11.000 m3/ngày.đêm. Lưu lượng phát sinh nước thải từ nhà máy tối đa là 70 

m3/ngày.đêm. Vì thế trạm xử lý nước thải tập trung của KCX vẫn đảm bảo đủ khả năng tiếp 

nhận nước thải từ nhà máy.  

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải của Khu chế xuất Tân Thuận: 
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Hình 2-1  Quy trình công nghệ xử lý nước thải hiện hữu (sinh hóa) của KCX Tân Thuận 
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Thuyết minh  kỹ thuật quy trình công nghệ xử lý nước thải hiện áp dụng của Trạm xử lý 

nước thải tập trung : 

Nước thải được các trạm bơm và hệ thống đường ống tự chảy đưa về bể chứa TK-001. 

Nước thải từ bể chứa được bơm (4 bơm) đến mương chắn rác (TK-101) có đặt 2 lưới chắn rác: 

lưới chắn rác thô (FS-101A) rộng 1m, khoảng cách các song chắn 2cm và lưới chắn rác tinh 

(FS-101B) cũng rộng 1m, khoảng cách các song chắn 0,5 cm. Sau khi loại các hạt rắn lớn, 

nước thải sẽ chảy qua máng chữ V trên có đặt máy đo lưu lượng siêu âm mương hở (FIR-101) 

sử dụng mực nước vào của đập tam giác để tính toán và theo dõi sự thay đổi của lượng nước 

chảy vào bể sục khí lắng cát (TK-102). Trong bể lắng cát, máy bơm gió (B-01A/B) đưa vào bể 

một lượng không khí thích hợp để những hạt cát có kích thước tương đối lớn qua dòng xoáy 

phân ly rồi lắng xuống, mà không cho thành phần hữu cơ lơ lửng lắng xuống phân giải tạo ra 

mùi hôi do thiếu oxy. Những hạt cát lắng đọng trong bể (TK-102) sẽ được máy bơm cát (AP-

102A~D) hút lên khu chứa cát lắng (Z-101) và định kỳ chuyển ra ngoài bằng xe. Ngoài ra, 

trong bể lắng cát còn đặt máy đo độ pH (pHIR-102) để kiểm tra sự thay đổi của chất lượng 

nước thải chảy vào. Sau khi qua bể sục khí lắng cát, nước thải chảy vào bể điều hòa (TK-103) 

có dung tích khoảng 2.100 m3, có thể điều hòa lưu lượng nước thải tăng nhanh và tránh chất 

lượng nước thay đổi đột ngột, nhằm nâng cao tính ổn định và an toàn cho các thao tác của các 

đơn nguyên tiếp theo. Để cho chất lượng nước trong bể được đồng đều, đồng thời tránh sự yếm 

khí hóa và chất rắn lơ lửng lắng đọng; máy bơm gió (B-01A/B) đưa gió vào đường ống sục khí 

và đĩa phun khí trong bể điều hòa nhằm duy trì chất lượng nước trong bể được trộn đều và ở 

trạng thái đủ oxy. Trong bể điều hòa đặt 01 máy đo pH (pHI-103) để kiểm tra chất lượng nước 

thải của hệ thống xử lý. Nước thải trong bể điều hòa được 3 bơm chìm (P-103A~C) đặt dưới 

đáy cuối bể, trên đường ống có đặt đồng hồ đo lưu lượng điện từ (FIR-103) để đo lượng. 

Nước thải được đưa sang công đoạn xử lý sinh học. Nước thải đi qua bể thiếu khí (TK-

116A~D), bể này dùng để khử nitơ, tỉ lệ khử theo thiết kế là 50%, tại đây có máy đo pH (pHI-

116) khống chế độ pH bằng cách châm NaOH 20%. Nước thải sau đó chảy tràn đến bể điều 

chỉnh pH (TK-104). Tại bể điều chỉnh pH (TK-104) có máy đo pH (pHIC-104) khống chế độ 

pH nằm trong giới hạn cho phép thường trong khoảng 6 – 8,5  (tốt nhất là 7,2 – 7,4) bằng cách 

châm H2SO4 hoặc châm NaOH 20% (hiện nay không dùng H2SO4 để điều chỉnh pH) rồi trộn 

bằng máy khuấy (MIX-104) qua đập phân thủy (V-01) để điều hòa lượng nước vào mương oxy 

hóa (TK-105A/B) hình thành 2 nhóm đơn nguyên xử lý sinh học độc lập. Trong mỗi mương 

oxy hóa lắp đặt: 4 tổ thiết bị sục khí kiểu phun (JET-105 và P-105 A1~A4, B1~B4), 2 máy 

khuấy chìm (MIX-105A1~A2, B1~B2) và 1 bơm hồi lưu hỗn hợp bùn hoạt tính về TK-116 (P-

105C/D), máy bơm gió (B-02 A~C) sẽ cung cấp cho mương oxy hóa lượng không khí cần thiết 
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để trong bể có đủ liều lượng oxy hòa tan và lực khuấy trộn. Trong mỗi bể có đặt máy phân tích 

oxy hòa tan (DOIR-105A/B), đo độ pH (pHIR-105 A/B) và nhiệt kế (TIR-105 A/B) liên tục 

quan trắc. Hỗn hợp nước bùn chảy theo phương thức trọng lực vào bể lắng sinh học kiểu ly tâm 

(TK-106 A/B, TK-117), cặn bùn trong bể được các bơm bùn sinh học (P-106A/B/C/D, P-

117A/B) bơm tuần hoàn về bể TK-116 hoặc xả bùn dư về bể chứa bùn (TK-113), phần cặn nổi 

trên mặt thoáng bể lắng sinh học được thu vào Bể thu cặn nổi (TK-107, TK-121) rồi bơm về bể 

TK-113. 

Nước thải sau khi qua công đoạn xử lý sinh học được đưa qua công đoạn xử lý hóa học. 

Trong bể khuấy nhanh (TK-108, TK-118A/B) dùng máy đo pH để khống chế dung dịch axit 

H2SO4 hoặc dung dịch kiềm NaOH 20% châm vào (hiện nay không dùng H2SO4 để điều chỉnh 

pH); sau khi điều chỉnh độ pH đến phạm vi thích hợp (pH= 6~9), châm thêm dung dịch keo tụ 

P.A.C 10% (Polyaluminum Cloride) rồi châm tiếp Na2S 60%, tiến hành xử lý trộn bằng máy 

khuấy (MIX-108, MIX-118A/B) rồi cho nước thải chảy qua bể tạo bông kiểu thủy lực (TK-

109, TK-119). Tại đây nước thải được châm thêm chất trợ keo Polymer (Loại Anion của 

Polyacrylamide). Bể keo tụ được thiết kế kiểu vách ngăn, nước chảy tuần tự giữa các vách thúc 

đẩy sự hình thành bông kết tủa mà không cần động lực, tiết kiệm được giá thành, đồng thời 

việc duy tu bảo dưỡng cũng đơn giản. Nước thải keo tụ được đưa vào bể lắng hóa lý (TK-110, 

TK-120) tiến hành phân ly lắng đọng bông kết tủa, bùn hóa học sau khi được máy cạo bùn 

quay xung quanh (MIX-110, MIX-120) tập trung lại ở giữa rồi dùng 2 bơm bùn hóa học (P-110 

A/B, P-120A/B) bơm đến bể cô đặc bùn (TK-114) theo một thời gian nhất định. Nước trong 

bên trên sẽ chảy tràn đến bể trung gian (TK-111). Khi đến công đoạn ở bể trung gian (TK-111, 

TK-122) dẫn nước tràn đến bể khử trùng (TK-112) để khử trùng trước khi xả thải. 

Tiêu chuẩn cho phép đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCX 

Bảng 2-1 Quy định tiêu chuẩn xả thải và giới hạn tiếp nhận nước thải của KCX 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
TIÊU CHUẨN 

XẢ THẢI 

GIỚI HẠN 

TIẾP NHẬN 

1 BOD5 (200C) mg/l 100 500 

2 COD mg/l 400 800 

3 Chất rắn lơ lửng mg/l 200 500 

4 Amoniac mg/l 15 45 

5 Tổng Nito mg/l 60 90 

6 Tổng photpho mg/l 8 16 
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7 pH - 5-9 3-11 

8 Nhiệt độ 0C 45 60 

9 Độ màu - 150 500 

10 Asen mg/l 0,1 0,1 

11 Thủy ngân mg/l 0,01 0,01 

12 Chì mg/l 0,5 0,5 

13 Cadimi mg/l 0,1 0,1 

14 Crom (III) mg/l 1 1 

15 Crom (VI) mg/l 0,1 0,1 

16 Đồng mg/l 2 2 

17 Kẽm mg/l 3 3 

18 Niken mg/l 0,5 0,5 

19 Mangan mg/l 1 1 

20 Sắt mg/l 5 5 

21 Cyanua mg/l 0,1 0,1 

22 Phenol mg/l 0,5 0,5 

23 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 10 

24 Dầu động thực vật mg/l 30 30 

25 Clo dư mg/l 2 2 

26 Tổng PCB mg/l 0,01 0,01 

27 Sulfua mg/l 0,5 0,5 

28 Florua mg/l 10 10 

29 Clorua mg/l 1000 1000 

Nguồn tiếp nhận khí thải của cơ sở  

Loại hình sản xuất của Cơ sở là sản xuất hàng may mặc không thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Cơ sở chủ yếu phát sinh bụi, không 

phát sinh khí thải. 
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CHƯƠNG 3.  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

 Thu gom, thoát nước mưa . 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa tại 02 địa điểm hoạt động của công ty đã được hoàn thiện: 

 Nhà xưởng dệt (Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân) 

- Nhà xưởng sản xuất đã được Công ty TNHH May mặc Quốc Miên xây dựng sẵn do đó 

các hạng mục về hệ thống thu gom nước mưa đã được hoàn thiện. Nước mưa chảy tràn chảy 

qua hành lang thoát nước mưa (đường hầm thu nước 1m3 dài 120m) bố trí xung quanh khu vực 

của nhà máy đặt cách nhau từ 5m đến 10m, thiết kế dọc bên hông vách nhà xưởng và tường 

bao công ty. Các ống dẫn nước mưa với kích thước 90 kết nối vào hệ thống thoát nước mưa 

chung của KCX Tân Thuận.  

- Vị trí: Tại 2 vị trí có tọa độ (Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’):  

+ Tại khu vực cổng chính nhà máy: X (m) = 1.189.726; Y (m)  =  608.081  

+ Khu vực bên hông nhà máy: X (m) = 1.189.719; Y (m)  =  608.099 

 Nhà xưởng may, nhà kho chính (Tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, 

Khu Chế Xuất Tân Thuận) 

- Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy được thiết kế và xây dựng riêng biệt với hệ thống 

thu gom thoát nước thải.  

- Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom, thoát nước mưa từ dự án: 
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Hình 3-1 Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

- Nước mưa phát sinh trên mái và khu vực khuôn viên nhà xưởng được thu gom bằng hệ 

thống đường ống thoát nước mưa chạy xung quanh xưởng, các công trình phụ qua các hố ga 

sau khi qua song chắn rác sẽ giữ lại các loại rác có kích thước lớn như lá cây, bao bì giấy, … 

- Độ dốc cống đảm bảo tự chảy đồng thời thỏa mãn các điều kiện về thủy lực, kích thước 

mặt cắt cống đủ khả năng tiêu thoát hết lưu lượng nước tính toán. 

- Hệ thống thoát nước mưa bao gồm: 

+ Ống bê tông cốt thép (BTCT): Ø200, dài 30 m, kết nối với 3 hố ga. 

+ Ống bê tông cốt thép (BTCT): Ø300, dài 51 m, kết nối với 3 hố ga. 

+ Ống bê tông cốt thép (BTCT): Ø400, dài 58 m, kết nối với 3 hố ga. 

- Hố ga đấu nối: 3 hố ga BTCT kích thước 600 x 600 mm, cao độ đáy ống -1,874.  

- Vị trí: Nước mưa sẽ được thoát vào hệ thống cống thoát nước mưa chung của KCX Tân 

Thuận dọc theo đường số 10, tại 3 vị trí có tọa độ (Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30, kinh tuyến 

trục 105045’) lần lượt là:  

+ X (m) = 1.189.701; Y (m)  =  608.113 

+ X (m) = 1.189.655; Y (m)  =  608.173 

+ X (m) = 1.189.617; Y (m)  =  608.218 

- Đường ống BTCT thoát nước mưa vào mạng lưới thoát nước mưa của KCX: kích thước 

D500, độ dốc 3,2%, dài 2,42m. 

Nước mưa chảy tràn  Nước mưa từ mái của các công 

trình (nhà xưởng, văn phòng,..) 

Thu gom dẫn vào hệ thống cống thoát 

nước mưa nội bộ của nhà máy 

Đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCX Tân Thuận 
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 Thu gom, thoát nước thải   

 Công trình thu gom, thoát nước thải 

a. Nguồn phát sinh 

 Nước thải từ nhà xưởng dệt (Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân) 

- Nguồn số 01: Nước thải từ quá trình làm mát tuần hoàn xả từ hệ thống lọc bụi tại Khu 

A, Lô số M.25a-27b, đường số 10 

- Nguồn số 02: Nước vệ sinh nhà xưởng tại Lô số M.25a-27b, đường số 10 

 Nhà xưởng may, nhà kho chính (Tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, 

Khu Chế Xuất Tân Thuận) 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh phân xưởng dệt 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh phân xưởng cắt may 

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng 

- Nguồn số 06: Nước thải nhà ăn 

- Nguồn số 07: Nước thải từ quá trình làm mát tuần hoàn xả từ hệ thống lọc bụi phân 

xưởng dệt tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10 

- Nguồn số 08: Nước vệ sinh nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10 

- Nguồn số 09: Nước xả đáy lò hơi 

b. Mạng lưới thu gom 

 Nhà xưởng dệt (Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân) 

- Nước thải phát sinh từ phân xưởng dệt theo đường ống D150 về hệ thống xử lý nước 

thải của nhà máy Tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân 

Thuận. 

+ Nguồn số 01: Nước thải từ quá trình làm mát tuần hoàn xả từ hệ thống lọc bụi tại Khu 

A, Lô số M.25a-27b, đường số 10 với lưu lượng 3 m3/lần theo đường ống D150 về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý. 

+ Nguồn số 02: Nước vệ sinh nhà xưởng tại Lô số M.25a-27b, đường số 10 với lưu lượng 

0,58 m3/lần theo đường ống D150 về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý. 
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 Nhà xưởng may, nhà kho chính (Tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, 

Khu Chế Xuất Tân Thuận) 

Hệ thống thu gom nước thải của nhà máy được tách biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

Nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 

10,  gồm các nguồn sau: 

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh phân xưởng dệt được thu 

gom bằng ống HDPE đường kính D49mm về bể tự hoại với thể tích 13,76 m3/bể, sau đó thu 

gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Công ty để xử lý. 

+ Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh phân xưởng cắt may được 

thu gom bằng ống HDPE đường kính D49mm về bể tự hoại với thể tích 63 m3/bể, sau đó thu 

gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Công ty để xử lý. 

+ Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng được thu 

gom bằng ống HDPE đường kính D49mm về bể tự hoại với thể tích 12,32 m3/bể, sau đó thu 

gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Công ty để xử lý. 

+ Nguồn số 06: Nước thải nhà ăn với lưu lượng 17,5 m3/ngày qua bể tách dầu mỡ 8,4 m3 

sau đó thu gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Công ty để xử lý. 

+ Nguồn số 07: Nước thải từ quá trình làm mát tuần hoàn xả từ hệ thống lọc bụi phân 

xưởng dệt tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10 thu gom bằng đường ống BTCT 

đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý. 

+ Nguồn số 08: Nước vệ sinh nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10 

với lưu lượng 3,52 m3/lần theo đường ống D150 về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Công ty để xử lý. 

+ Nguồn số 09: Nước xả đáy lò hơi với lưu lượng 0,15 m3/lần theo đường ống D150 về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý. 
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Toàn bộ nước thải (sau xử lý) của nhà máy được dẫn vào ống BTCT ngầm D300, độ dốc 

i= 0,5% sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCX Tân Thuận tại hố ga số 

151 trên đường số 10. Đường ống thoát nước thải sau xử lý của nhà máy đến điểm đấu nối 

KCX là ống BTCT ngầm D300, độ dốc i=0,5%, chiều dài khoảng 6 mét. 

-  Nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy theo đường ống BTCT đường kính D300 

mm dẫn vào Hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối sẽ được đấu 

nối vào hệ thống thoát nước thải của khu chế xuất Tân Thuận tại 1 điểm đấu nối trên đường số 

10. Theo Hợp đồng đấu nối và xử lý nước thải trong Khu chế xuất Tân Thuận số 149/TTC-CV-

10 ngày 06/05/2010 (được đính kèm trong phần phụ lục của báo cáo).  

- Tại vị trí có tọa độ (Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’): X (m) = 

1.189.633; Y (m) = 608.202 

 

Hình 3-2 Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom và thoát nước thải tại nhà máy 

Nước thải từ nhà ăn 
Nước thải sinh hoạt 

từ nhà vệ sinh 

 Nước thải sản xuất (nước xả đáy 

lò hơi, nước làm mát hệ thống 

lọc bụi), nước vệ sinh nhà xưởng 

 Hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 70m3/ngày.đêm 

Đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCX Tân Thuận 

Bể tự hoại Bể tách dầu/mỡ 
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Hình 3-3 Hố ga đấu nối nước thải của nhà máy trên đường số 10 

 Xử lý nước thải  

Các công trình xử lý nước thải tại nhà máy bao gồm: 

 Xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ:  

❖ Nước thải sinh hoạt: được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại.  

 

Hình 3-4 Bể tự hoại 3 ngăn 

Hiện nay nhà xưởng đã có 3 bể tự hoại sơ bộ trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải 

của công ty. Kích thước mỗi bể tự hoại như sau: 
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- Bể 1 (xử lý nước thải sinh hoạt của phân xưởng Dệt): Dài 4.3m x Rộng 1.6m x Cao 2m. 

Thể tích là 13.76 m3.   

- Bể 2 (xử lý nước thải sinh hoạt của phân xưởng Cắt & May):  Dài 9m x Rộng 3.5m x 

Cao 2m. Thể tích là 63 m3.   

- Bể 3 (xử lý nước thải sinh hoạt của Văn phòng): Dài 4.4m x Rộng 1.4m x Cao 2m. Thể 

tích là 12.32 m3. 

Như vậy, tổng thể tích 3 bể tự hoại là 89.08 m3, đảm bảo khả năng lưu chứa và xử lý sơ 

bộ trước khi kết nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của công ty. 

Lượng nước thải này cùng với nước thải sản xuất sẽ được xử lý bằng hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Nhà máy. 

❖ Nước thải nhà ăn: được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu/mỡ 

 

Hình 3-5 Bể tách dầu mỡ 4 ngăn 

Nước thải nhà ăn của nhà máy được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ có kích 

thước như sau: Dài 2.0m x Rộng 2.1m x Cao 2.0m. Thể tích là 8,4 m3. Lượng nước thải này 

cùng với nước thải sản xuất sẽ được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà 

máy. 
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 Hệ thống xử lý nước thải: 

 

Hình 3-6 Quy trình xử lý nước thải 

 Thuyết minh quy trình:  

Bùn dư 

B
ù
n
 t

u
ần

 h
o
àn

 

B
ù
n
 t

u
ần

 h
o
àn

 

Nước thải vào 

Hố thu gom nước thải 

Song chắn rác 

Bể tách chất nổi 

Bể điều hòa 

Bể khử Nito 

Bể Nitrat hóa 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể chứa nước ra 

Nước thải đầu ra 

Khí sục vào 

Máy khuấy trộn chìm 

Methanol 

FeCl3 

NaOH  

Bể chứa bùn 
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Nước thải từ nhà xưởng dệt và nhà máy ( bao gồm nước thải sinh hoạt, nước xả cặn lò hơi 

và nước từ hệ thống điều hòa không khí) được thu gom vào hố ga tập trung, từ đây nước thải 

được bơm đến bể tách chất nổi.  

Song chắn rác được thiết kế để giữ lại những vật rắn có kích thước lớn và ngăn không cho 

những vật này đi vào hệ thống. Song chắn rác này được định kỳ vệ sinh (nên làm ít nhất mỗi ca 

1 lần hoặc khi nào song chắn bị nghẹt rác).  

Nước thải sau khi qua song chắn rác được cho đi qua bể này, bể này được thiết kế để tách 

những vật nổi ra khỏi dòng nước thải, những vật nổi sẽ được giữ lại và tích tụ trên bể mặt của 

bể, nước sẽ đi qua bể tiếp theo từ phía dưới. Những vật nổi tích tụ trên bề mặt bể phải được 

định kỳ vớt bằng tay và chuyển qua bể chứa bùn (nên làm ít nhất mỗi tuần 1 lần hoặc khi nào 

trên bề mặt bể tích tụ nhiều chất nổi tràn qua bể điều hòa).  

Nước thải sau khi qua bể tách chất nổi chảy tràn vào bể này. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều 

hoà lưu lượng và chất lượng dòng vào. Máy thổi khí cấp khí vào để điều hòa chất lượng nước 

thải và tránh mùi hôi sinh ra từ bể này. Từ bể này, nước thải được chuyển đến hộp điều chỉnh 

lưu lượng để cố định lưu lượng đi vào bể Khử Nitơ bằng bơm chìm. Đồng thời bể này cũng có 

vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì.  

Bể này được thiết kế để loại bỏ hợp chất chứa Nitơ có trong nước thải. Bởi vì hàm lượng 

Nitơ tổng (T-N) và Ammonia (NH3-N) của nước thải đầu vào cao vì thế Methanol được châm 

vào liên tục với liều lượng xác định và Máy khuấy trộn chìm được thiết kế để tăng hiệu quả của 

quá trình xử lý Nitơ tổng và Ammonia. 

Tại bể này, chất thải có trong nước thải được xử lý bằng bùn hoạt tính. Máy khổi khí được 

thiết kế để cung cấp khí cho vi sinh sinh sống và phát triển. FeCl3 được châm vào liên tục với 

liều lượng xác định để xử lý Phốt pho tổng (T-P) và pH của nước thải được điều chỉnh bằng 

NaOH. NaOH được cấp vào bởi bơm riêng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận được đầu điều 

khiển pH đặt trong bể này. Bùn được tuần hoàn lại về bể Khử Nitơ để đảm bảo quá trình xử lý 

hợp chất chứa Nitơ trong nước thải đạt hiểu quả cao.  
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Sau khi qua bể xử lý Nitrat hóa nước được nhận vào bể này, trong bể này diễn ra quá trình 

lắng, phần nước trong sẽ tràn vào bể khử trùng, phần bùn lắng xuống được tuần hoàn về bể khử 

Nitơ và bùn dư định kỳ xả vào bể chứa bùn bằng cách mở van bằng tay.  

NaOCl được châm vào để khử trùng nước sau xử lý trước khi thải vào cống của khu chế 

xuất Tân Thuận. Nước sau khi được châm hóa chất khử trùng, chảy tràn qua bể chứa nước ra. 

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn quy định của KCX Tân Thuận, cột B, TCVN 5945-2005. 

Bùn nổi từ bể tách chất nổi và bùn dư từ bể lắng được xả về và chứa trong bể này. Bùn sẽ 

được hút ra bằng xe tải khi bể này đầy. Máy thổi khí cấp khí vào để chứa bùn để tránh mùi hôi 

sinh ra từ bể này.  

 

Hình 3-7 Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy 

Thông số kỹ thuật cơ bản các hạng mục công trình xử lý nước thải 

STT Tên thiết bị đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

I Bể   
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1.  Hố thu gom nước thải 

Thể tích: 2 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

2.  Bơm chuyền nước thải 

Loại: chìm 

Công suất: 7 m3/giờ x 13mH 

2 cái 

3.  Song chắn rác 

Vật liệu: SUS304 
1 cái 

4.  Bể tách chất nổi 

Thể tích: 10 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

5.  Bể điều hòa 

Thể tích: 45 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

6.  Bơm nước thải bể điều hòa 

Loại: chìm 

Công suất: 3 m3/giờ x 7mH 

2 cái 

7.  Công tác mực nước 

Loại: phao nổi 
1 cái 

8.  Hộp chỉnh lưu lượng 

Loại: chảy tràn 

Vật liệu:  PVC 

1 cái 

9.  Bể khử nito 

Thể tích: 15 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

10.  Máy khuấy trộn chìm 

Điện năng: 1,3kW 
1 cái 

11.  Bể nitrat hóa 

Thể tích: 50 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

12.  Bể điều khiển pH 

Khoảng đo: 0-14 

Điều khiển bơm NaOH 

1 cái 

13.  Bể khử trùng 

Thể tích: 5 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

14.  Bể chứa nước ra 

Thể tích: 5 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

15.  Bể chứa bùn 

Thể tích: 45 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

II Thiết bị   
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16.  Bơm nước thải bể điều hòa 

Loại: chìm 

Công suất: 6 m3/giờ x 10mH 

1 cái 

17.  Bộ phân phối khí 

Loại: đĩa, bọt khí mịn 
1 bộ 

18.  Bể lắng 

Thể tích: vuông, cạnh 2,5m 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

19.  Bơm tuần hoàn bùn 

Loại: chìm 

Công suất: 3 m3/giờ x 7mH 

1 cái 

20.  Hộp tuần hoàn bùn số 1/2 

Loại: chảy tràn 

Vật liệu:  PVC 

2 cái 

21.  Bơm nước ra 

Loại: chìm 

Công suất: 6 m3/giờ x 10mH 

2 cái 

22.  Máy thổi khí khuấy trộn 

Công suất: 2.24 m3/min x 4mAq 
1 cái 

23.  Máy thổi khí  

Công suất: 3.33 m3/min x 4mAq 
2 cái 

24.  Bồn Methanol 

Thể tích: 500 L 

Vật liệu:  PE 

1 cái 

25.  Bồn FeCl3/NaOH/NaOCl 

Thể tích: 200 L 

Vật liệu:  PE 

3 cái 

26.  Bơm FeCl3 

Công suất: 38 cc/min x 16W 
1 cái 

27.  Bơm Methanol 

Công suất: 200 cc/min x 16W 
1 cái 

28.  Bơm NaOH 

Công suất: 100cc/min x 16W 
1 cái 

29.  Bơm NaOCl 

Công suất: 38 cc/min x 16W 
1 cái 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Quá trình hoạt động của nhà máy không phát sinh khí thải công nghiệp. Tuy nhiên sẽ phát 

sinh bụi, khí thải từ các nguồn: 

+ Bụi bông phát sinh từ quá trình dệt sử dụng hệ thống hút bụi xưởng dệt. 

+ Lò hơi sử dụng gas LPG (ít phát sinh khí thải) 
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 Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi bông phát sinh từ quá trình dệt tại Khu A, Lô 

27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận 

Trong quá trình dệt có phát sinh bụi, tuy nhiên lượng bụi này có kích thước nhỏ và phát sinh 

không đáng kể. Dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

Nhà xưởng dệt tại khu A bố trí 101 máy dệt, mỗi máy dệt được lắp đặt thêm một bộ phận bổ 

sung để hút bụi và thu gom bụi vải từ quá trình gia công. Thiết bị này được vận hành bởi van 

hút chân không có công suất là 110.000 m3/giờ. Bụi vải thừa trong hoạt động sản xuất sẽ được 

thiết bị hút chân không hút vào miệng ống hút, sau đó dẫn về lưu trữ vào túi vải có nắp kéo gắn 

liền với thiết bị và được thu gom vào cuối mỗi ngày sản xuất; phần bụi sau khi được thu gom 

sẽ được thu gom theo dạng chất thải rắn công nghiệp thông thường không nguy hại. 

 

Hình 3-8 Quy trình hút bụi phân xưởng dệt khu A 

 Thuyết minh quy trình: 

Bụi bông phát sinh 

từ hoạt động dệt 

Miệng hút bụi sát nền 

Quạt hút công nghiệp (110.000 m3/giờ) 

Thiết bị lọc (lưới lọc và 

bông lọc công nghiệp) 

Không khí được tuần hoàn lại nhà xưởng  

Đường dẫn bụi 

Bụi bông được thu hồi 

Tấm chắn bụi và tản gió 

Màng nước hạ nhiệt không khí và lắng bụi Nước thải 
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Bụi bông phát sinh từ hoạt động dệt được hút vào các miệng hút được bố trí sát nền nhà 

xưởng và các đường ống thu gom bụi tại máy dệt, sau đó sẽ theo đường hầm được bố trí chạy 

dài dưới nền nhà xưởng.  

Bụi bông được quạt hút hút về buồng lọc, tại đây không khí có bụi bông được các phin lọc 

bụi lọc sạch và bụi sẽ được giữ lại để thu gom và mang xử lý cùng chất thải công nghiệp thông 

thường.  

Sau đó, lượng không khí sau khi được lọc tại buồng tiếp tục qua tấm lọc bụi đến tấm chắn 

bụi và tản gió. Tiếp đến, lượng không khí này đi qua màng nước tuần hoàn để hạ nhiệt không 

khí và lắng bụi với bể chứa nước tuần hoàn có thể tích 5,5 m3. Quạt đẩy không khí sạch và mát 

theo đường ống đi vào khu vực sản xuất từ các miệng gió trên trần xuống. Công ty cam kết 

thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm theo quy định và đảm bảo đạt điều 

kiện an toàn môi trường lao động cho người lao động tại nhà máy. 

Trang bị khẩu trang chuyên dụng cho công nhân khi thao tác ở các công đoạn này. 

Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn xưởng sản xuất, thu dọn bụi vải rơi vãi để không 

phát tán vào môi trường không khí.  

Trang bị thêm các quạt công nghiệp cục bộ và quạt thông gió tại các nhà xưởng. 

Bảng 3-1 Thông số hệ thống hút bụi xưởng dệt khu A 

STT Hạng mục Thông số Chất liệu, cấu tạo 

1 Quạt hút  110.000 m3/giờ 
Quạt hút dạng con sò, vật liệu bọc là thép 

GI được sơn Epoxy 

2 Thùng chứa/túi vải Dung tích 10-15 lít Vải PE/ thùng nhựa PVC 
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Hình 3-9 Hệ thống hút bụi phân xưởng dệt khu A 

 Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi bông phát sinh từ quá trình dệt tại Lô số M.25a-

27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận  

Trong quá trình dệt có phát sinh bụi, tuy nhiên lượng bụi này có kích thước nhỏ và phát sinh 

không đáng kể. Dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

Nhà xưởng dệt tại Lô số M.25a-27b bố trí 63 máy dệt, mỗi máy dệt được lắp đặt thêm một 

bộ phận bổ sung để hút bụi và thu gom bụi vải từ quá trình gia công. Thiết bị này được vận 

hành bởi van hút chân không có công suất là 110.000 m3/giờ. Bụi vải thừa trong hoạt động sản 

xuất sẽ được thiết bị hút chân không hút vào miệng ống hút, sau đó dẫn về lưu trữ vào túi vải 

có nắp kéo gắn liền với thiết bị và được thu gom vào cuối mỗi ngày sản xuất; phần bụi sau khi 

được thu gom sẽ được thu gom theo dạng chất thải rắn công nghiệp thông thường không nguy 

hại. 
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Hình 3-10 Quy trình hút bụi phân xưởng dệt Lô số M.25a-27b 

 Thuyết minh quy trình: 

Bụi bông phát sinh từ hoạt động dệt được hút vào các miệng hút được bố trí đặt dưới nền và 

các đường ống thu gom bụi tại máy dệt, sau đó sẽ theo đường hầm được bố trí chạy dài dưới 

nền nhà xưởng.  

Bụi bông được quạt hút hút về buồng lọc, tại đây không khí có bụi bông được các phin lọc 

bụi lọc sạch và bụi sẽ được giữ lại để thu gom và mang xử lý cùng chất thải công nghiệp thông 

thường.  

Sau đó, lượng không khí sau khi được lọc tại buồng tiếp tục qua tấm lọc bụi đến tấm chắn 

bụi và tản gió. Tiếp đến, lượng không khí này đi qua màng nước tuần hoàn để hạ nhiệt không 

khí và lắng bụi với bể chứa nước tuần hoàn có thể tích 3,0 m3. Quạt đẩy không khí sạch và mát 

theo đường ống đi vào khu vực sản xuất từ các miệng gió trên trần xuống. Công ty cam kết 

Bụi bông phát sinh 

từ hoạt động dệt 

Miệng hút bụi dưới nền 

Quạt hút công nghiệp (110.000 m3/giờ) 

Thiết bị lọc (lưới lọc và 

bông lọc công nghiệp) 

Không khí được tuần hoàn lại nhà xưởng  

Đường dẫn bụi 

Bụi bông được thu hồi 

Tấm chắn bụi và tản gió 

Màng nước hạ nhiệt không khí và lắng bụi Nước thải 
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thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm theo quy định và đảm bảo đạt điều 

kiện an toàn môi trường lao động cho người lao động tại nhà máy. 

Trang bị khẩu trang chuyên dụng cho công nhân khi thao tác ở các công đoạn này. 

Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn xưởng sản xuất, thu dọn bụi vải rơi vãi để không 

phát tán vào môi trường không khí.  

Trang bị thêm các quạt công nghiệp cục bộ và quạt thông gió tại các nhà xưởng. 

Bảng 3-2 Thông số hệ thống hút bụi xưởng dệt Lô số M.25a-27b 

STT Hạng mục Thông số Chất liệu, cấu tạo 

1 Quạt hút  110.000 m3/giờ 
Quạt hút dạng con sò, vật liệu bọc là thép 

GI được sơn Epoxy 

2 Thùng chứa/túi vải Dung tích 10-15 lít Vải PE/ thùng nhựa PVC 

  

 

Hình 3-11 Hệ thống hút bụi phân xưởng dệt Lô số M.25a-27b 

 Công trình, biện pháp giảm thiểu hơi nóng phát sinh tại nhà xưởng cắt Khu A, Lô 

27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận 

Công đoạn hoàn tất vải sẽ phát sinh hơi nóng, công ty đã lắp đặt hệ thống thu gom, đường 

ống dẫn, quạt hút và ống thoát khí để giảm thiểu hơi nóng bên trong nhà xưởng nhằm đảm bảo 

an toàn môi trường lao động cho công nhân.  

Quy trình hệ thống thu gom, thoát hơi nóng tại công đoạn hoàn tất vải như sau: 
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Hình 3-12 Quy trình hút hơi nóng phân xưởng cắt (công đoạn hoàn tất vải) 

Thuyết minh 

Hơi nóng phát sinh tại công đoạn hoàn tất vải được thu gom toàn bộ nhờ hệ thống 10 

chụp hút và đường ống dẫn. Hơi nóng được quạt hút công suất 6.000 m3/giờ di chuyển sang 

ống thoát khí cao 3 m so với mặt đất, có kích thước 40x50 cm thoát ra môi trường. 

  

Hình 3-13 Hệ thống thu gom thoát hơi nóng công đoạn hoàn tất vải 

 Biện pháp thông thoáng nhà xưởng 

Nhà xưởng cắt là khu vực có nhiều người lao động, máy móc, ẩm mốc,..ảnh hưởng đến 

sức khỏe người lao động. Do đó, công ty đã lắp đặt hệ thống thông gió nhà xưởng thông qua hệ 

gồm 4 phễu hút mái nằm trên la phông theo hệ thống ống về quạt hút 2.000 m3/giờ thoát ra môi 

trường nhằm duy trì không khí trong lành và hút hơi ẩm.  

Hơi nóng từ công đoạn hoàn tất vải 

Chụp hút 

Hệ thống ống dẫn 

Ống thoát khí 

Quạt hút (5Hp, 6.000 m3/giờ) 
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Hình 3-14 Phễu hút mái và quạt hút của hệ thống thông gió nhà xưởng 

 Lò hơi sử dụng gas để đốt (sử dụng gas để đốt nên cơ bản tương đối đốt cháy hoàn 

toàn, ít phát sinh khí thải) 

Căn cứ theo Hướng dẫn hồ sơ pháp lý môi trường và quan trắc khí thải lò hơi dùng LPG 

số 4291/BQL-MT của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

thì Công ty Gunze được miễn quan trắc khí thải đối với lò hơi sử dụng nhiên liệu là LPG. 

Nhà máy sử dụng 4 lò hơi đốt bằng gas LPG (công suất cấp hơi 350 kg/giờ), hoạt động 

luân phiên 2 máy/lần. 

Một số nghiên cứu cho thấy đây là loại nhiên liệu đốt cháy hoàn toàn và được khuyến 

khích sử dụng, do quá trình đốt cháy ít ô nhiễm hơn các nhiên liệu khác. L hơi được nhà máy 

kiểm tra nồng độ khí thải, điều chỉnh nồng độ với tần suất 06 tháng/lần. 

Ngoài ra, Nhà máy còn áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống rò rỉ khí gas và an 

toàn cháy nổ tại khu vực này để đảm bảo an toàn cho người lao động. 

Lò hơi sử dụng gas để đốt nên cơ bản tương đối đốt cháy hoàn toàn, ít phát sinh khí thải. 

Lưu lượng phát sinh hơi nước của lò hơi khoảng 350 kg/giờ sử dụng trong công đoạn định hình 

vải.  
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Hình 3-15 Lò hơi tại nhà máy 

 

Hình 3-16 Ống thoát khí lò hơi tại nhà máy 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải  

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân loại 

chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại ngay tại nguồn phát sinh nhằm 

tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác 

động xấu đến môi trường. Sơ đồ thu gom chất thải tại nhà máy như sau: 

 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Chất thải sinh hoạt (CTRSH) phát sinh từ hoạt động của nhân viên và 

từ khu vực nhà ăn (chủ yếu là các loại giấy, bọc nilong, thực phẩm thừa, vỏ trái cây, khăn giấy 

đã qua sử dụng, lon nước),...và chất thải rắn văn phòng (giấy, bìa, bọc nilong,...). 

* Biện pháp thu gom 

 CTRSH được thu gom vào các thùng chứa rác đặt tại các khu vực sinh hoạt của nhân 

viên như văn phòng, khu nhà ăn, các khu vực sản xuất và dọc các hành lang nội bộ. CTRSH 

được nhân viên thu gom và vận chuyển về khu tập kết chất thải khi lượng phát sinh đầy sức 

chứa của thùng rác. Công ty TNHH Tân Thuận đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

công ích quận 7 (Hợp đồng số 98/2024.KCX ký ngày 29/12/2023) để thu gom và vận chuyển đi 

xử lý hàng ngày từ 8h00 – 17h00.  

* Công trình lưu giữ 

Chất thải rắn và CTNH 

Thu gom, phân loại tại nguồn 

Chất thải nguy hại 

Kho lưu giữ khoảng 10 m2 

Chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 

Kho lưu giữ: 18 m2 

Ký hợp đồng xử lý với đơn 

vị có chức năng 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Thùng rác chuyên dụng, 

khu vực 15m2 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 
Ký hợp đồng xử lý với đơn 

vị có chức năng 
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 CTRSH được phân loại rác và chứa trong các thùng rác loại 240L (khoảng 20 cái) có 

nắp, bố trí tại các khu vực nhà ăn, hành lang khu văn phòng, khu vệ sinh,..., số lượng thùng 

chứa rác sinh hoạt tập kết tại đây là các thùng loại 120-200L.  

Vị trí tập kết các thùng rác sinh hoạt có diện tích khoảng 15 m2 được bố trí cạnh nhà máy có 

mái che, cách xa khu vực nhà ăn và văn phòng, thuận tiện cho xe của đơn vị thu gom đến vận 

chuyển chất thải đi xử lý có. 

 

Hình 3-17 Khu vực lưu trữ và thùng thu gom chất thải sinh hoạt tại nhà máy 

- Căn cứ theo mục 2.12 QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng về Quy hoạch xây dựng 

thì CTR sinh hoạt phát sinh tại Quận 7 tối thiểu là 1,3 kg/người/ngày.đêm. Với số lượng là 

công nhân viên làm việc tại nhà máy là 643 người nên lượng CTR sinh hoạt phát sinh là: 

NRSH = 643 người × 1,3 kg/người/ngày.đêm = 835,9 kg/ngày.đêm tương đương khoảng 270 

tấn/năm. 

- Chất thải hữu cơ: gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau, củ quả, hạt,… 

- Chất thải vô cơ gồm: các loại rác có khả năng tái sử dụng, tái chế: bao gồm các loại 

giấy, túi nilon, các loại đồ nhựa, lon, chai nước,…Công ty khuyến khích nhân viên sử dụng loại 

túi bao bì có thể tái sử dụng. 
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 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) bao gồm các 

loại phế liệu như: giấy, thùng giấy, dây buộc, vải vụn, bao nylon,… 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại nhà máy được thống kê được như sau: 

Bảng 3-3 Thống kê lượng CTRCNTT tại nhà máy 

STT Tên chất thải 
Mã ký 

hiệu 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

ĐVT 

Lượng phát sinh 
Khối 

lượng 

xin cấp 

phép 

2021 2022 2023 

1 

Rìa vải vụn phế 

thải (Rìa mộc, rìa 

trắng, rìa màu, rìa 

rẻo) 

19 12 08 TT-R kg 317.294 409.292 353.607 450.000 

2 
Carton phế thải 

(carton, lõi) 
19 12 01 TT-R kg 49.248 66.964 62.3737 80.000 

3 Ống chỉ 18 01 05 TT-R kg 10.428 13.622 10.231 15.000 

4 Bọc nilon phế thải 18 01 06 TT-R kg 1.841 2.380 1.942 3.000 

5 
Rác khác (Bụi 

bông) 
10 02 10 TT-R kg 1.936 2.080 3.877 4.000 

6 

Loại khác: Giẻ 

lau chùi vệ sinh 

(không dính dầu ) 

15 02 03 TT kg 3.351 4.459 4.679 5.000 

7 

Bùn công nghiệp 

thải không chứa 

thành phần nguy 

hại (của bể chứa 

bùn thải hệ thống 

xử lý nước thải) 

12 06 10 TT kg -- -- 100.000 120.000 

Tổng cộng kg 384.098 498.797 536.71 677.000 

 Bùn công nghiệp thải không chứa thành phần nguy hại (của bể chứa bùn thải hệ thống 

xử lý nước thải) dựa vào chứng từ thu gom năm 2023, lượng phát thải trung bình năm khoảng 

100.000 kg, tối đa khoảng 120.000 kg. 

 Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải gồm nước thải sinh hoạt và nước thải 

dập bụi từ hệ thống lọc bụi nên có tính chất tương tự như bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 
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đô thị, mã ký hiệu 12 06 10 (theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ký hiệu phân loại TT là 

chất thải thông thường).  

* Biện pháp thu gom 

Bố trí các thùng rác loại 90 - 100L có nắp tại khu vực nhà kho và thu gom vào cuối giờ 

sản xuất sau đó tích trữ vào tạm thời vào thùng chứa có nắp đậy với dung tích 120 -200 lít. 

Ngoài ra, những nơi phát sinh rác chủ yếu sẽ tăng cường có thùng rác từ 200- 300L. 

 Đơn vị thu gom, vận chuyển chuyển giao chất thải công nghiệp – chất thải công nghiệp 

nguy hại (Hợp đồng số 23HĐ.TPHCM/VAE-2024 ký ngày 04/01/2024 giữa Công ty CP Môi 

trường Việt Úc và Công ty TNHH Gunze Việt Nam).  

Đơn vị thu gom, vận chuyển Bùn thải công nghiệp của bể chứa bùn hệ thống xử lý nước 

thải (Hợp đồng số 165-2024/giờĐ.XLCT ký ngày 04/01/2024 giữa Công ty CP TM DV Thuận 

Thiên Hà và Công ty TNHH Gunze Việt Nam). Tần suất thu gom theo Hợp đồng là 04 lần/năm. 

* Công trình lưu giữ 

 CTRCNTT của nhà máy được tập kết tạm bên cạnh khu vực sản xuất của Nhà máy và 

được nhân viên chuyển về thùng container 20 feet có diện tích khoảng 18 m2 để lưu chứa rác 

thải sau mỗi ca làm việc.  

 

Hình 3-18 Thùng Container lưu chứa rác thải công nghiệp thông thường 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH)  

 Công ty đã tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải có mã số QLCTNH 79.000002.T do Sở 

Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cấp lần đầu ngày 04/05/2007, đăng ký điều chỉnh lần 01 

ngày 01/06/2010). 
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Tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy vẫn còn đủ 5 loại chất thải và không phát sinh danh 

mục chất thải mới. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy theo thực tế (dựa trên 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021,2022 và chứng từ thu gom CTNH năm 2023): 

Bảng 3-4 Thống kê lượng phát sinh CTNH tại Nhà máy  

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Đơn vị 

Khối lượng phát sinh 

thực tế  
Khối lượng 

theo Sổ chủ 

nguồn thải 

Khối 

lượng xin 

cấp phép 2021 2022 2023 

1 
Pin - acquy 

thải 
16 01 12 kg/năm 35 27 14 48 50 

2 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

thải 
16 01 06 kg/năm 45 143 125 96 200 

3 Dầu nhớt thải 07 03 05 kg/năm 298 268 280 60 400 

4 
Bao bì dính 

dầu, sơn 
18 01 01 kg/năm 298 532 449 120 600 

5 
Giẻ lau dính 

dầu, hóa chất 
18 02 01 kg/năm 607 1.382 1205 1.680 1.800 

Tổng cộng 1.283 2.352 2.073 2.004 3.080 

 CTNH được phân loại và thu gom vào các thùng chứa riêng biệt (có dán nhãn tên, mã 

số CTNH đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT), sau đó được thu gom, vận chuyển 

về kho lưu chứa CTNH di động của Nhà máy. Kho lưu chứa di động CTNH được bố trí phia 

sau nhà máy, có mái che, có diện tích khoảng 10m2. Nhà máy đã hợp đồng với Công ty Cổ 

phần Môi trường Việt Úc (theo Hợp đồng số 36 HĐ.TP HCM/VAE-2023 ký ngày 04/01/2023) 

để thu gom và chuyển chất thải đi xử lý định kỳ theo thỏa thuận. 

 Bên ngoài kho có dán tiêu ngữ “Chất thải nguy hại” kèm biển cảnh báo, biểu tượng và 

mã số các loại CTNH lưu chứa trong từng kho. Kho được xây trên nền bê tông chắc chắn, có 

cửa khóa. Trong mỗi kho có bố trí các thùng nhựa chứa CTNH đều có nắp đậy kín, có dán nhãn 

tên phân loại và mã số CTNH riêng biệt trên từng thùng, mặt sàn được lót kệ cao đảm bảo 

không bị ngập. Có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

Dụng cụ lưu chứa CTNH tại từng khu vực phát sinh được phân loại bằng nhãn tên, biểu 

tượng, mã số từng loại CTNH, có  và có nắp đậy an toàn theo đúng quy định. Tại khu vực lưu 

chứa Dầu nhớt thải trong kho CTNH, Nhà máy có bố trí khu vực để cát dưới các thùng chứa 

Dầu nhớt thải để tránh tràn đổ dầu. 
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Hình 3-19 Kho chứa chất thải nguy hại 

 

Hình 3-20 Bên trong kho chứa chất thải nguy hại 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nhà máy đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung cụ thể như sau: 

- Lắp đặt đệm chống ồn, chống rung đối với các thiết bị có tiếng ồn, độ rung lớn. 
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- Định kỳ bảo trì máy móc thiết bị và các thiết bị phụ trợ, sửa chữa, thay thế thiết bị 

hư hỏng, tra dầu mỡ để hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của nhà máy:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải 

- Trong quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, thường xuyên có nhân viên 

kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống. Các vấn đề như các thiết bị trong hệ thống bị hư 

không hoạt động, quá trình hóa lý chưa hiệu quả hay bảng điều khiển không hoạt động,… sẽ 

liên lạc ngay lập tức cho cơ quan bảo trì chuyên môn đến để sửa chữa hệ thống để luôn đảm 

bảo chất lượng nước thải đầu ra. Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố tiến hành thực hiện các 

biện pháp bảo vệ an toàn sau: 

- Khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải, tiến hành kiểm tra rà soát nguyên nhân và 

thiết bị bị sự cố. Nếu sự cố ảnh hưởng lớn thì tạm dừng hoạt động của trạm xử lý nước thải để 

kiểm tra; khóa chặn các van tại các bể chứa thành phần để tăng thể tích lưu chứa nước thải. Sau 

khi khắc phục xong, mở các van tại các bể chứa thành phần để nước thải được tiếp tục xử lý. 

Nếu chỉ một vài thiết bị gặp sự cố và đánh giá tình hình là không gây ảnh hưởng lớn có thể vẫn 

để hệ thống hoạt động, tuy nhiên phải sửa chữa ngay thiết bị hư hỏng để đảm bảo hiệu xuất xử 

lý của hệ thống. 

- Thông báo cho nhân viên tại Công ty giảm thiểu hoạt động phát sinh nước thải đến khi 

khắc phục hoàn toàn sự cố. 

- Chuyển chế độ vận hành sang chế độ tay (man), chỉ sử dụng các thiết bị hoạt động tốt, 

tránh sử dụng các thiết bị gặp sự cố. 

- Thường xuyên theo dõi vận hành và bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý. 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải. 

- Lắp đặt các thiết bị dự phòng để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động khi có sự cố. 
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- Nước thải sau xử lý luôn phải đảm bảo đạt quy chuẩn tiếp nhận nước thải của KCX 

trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố lò hơi 

Các biện pháp phòng ngừa khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình vận hành lò hơi: 

- Niêm yết bảng nội quy an toàn vận hành lò hơi và các biện pháp an toàn, biện pháp xử 

lý sự cố lò hơi tại nhà máu. Bảng nội quy an toàn đặt tại khu vực nhà đặt lò hơi. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thay thế các bộ phận chi tiết bị hư hỏng. 

- Bố trí công nhận được đào tạo, có chuyên môn để theo dõi thông số hoạt động của lò 

hơi. Khi hệ thống gặp sự cố, Công ty cam kết sẽ dừng toàn bộ hoạt động của quy trình sản xuất 

để tiến hành kiểm tra và sửa chữa. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất  

Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

- Hóa chất được lưu trữ trong những khu vực riêng 

- Nguyên liệu của thùng hóa chất làm bằng nhựa chuyên biệt. 

- Bên ngoài thùng được dán nhãn hóa chất với nội dung thông tin bao gồm tên hóa chất sử 

dụng, đặc tính lý hóa, cách phòng chống và biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố, hình đồ cảnh báo 

nguy hiểm. 

- Các thùng hóa chất được ràng buộc bằng 1 sợi dây xích với nhau.  

- Thường xuyên kiểm tra kho lưu trữ nhầm phát hiện sớm nếu có rò rỉ hóa chất tránh rủi 

ro; 

- Giữa các cụm thùng chứa bố trí lối đi thông thoáng, dễ phát hiện nếu có sự cố rò rỉ 

- Tất cả nhân viên tiếp xúc với hóa chất đều được trang bị đồ bảo hộ như khẩu trang, găng 

tay, mắt kính, giày bảo hộ,…; 

- Tập huấn, hướng dẫn công nhân nắm rõ các thành phần hóa chất và tính chất hóa lý của 

hóa chất, các biện pháp đề phòng và giải quyết khi gặp sự cố với hóa chất; 

- Bố trí lắp đặt các dụng cụ sơ cứu như dụng cụ rửa mắt, tủ thuốc và dụng cụ sơ cứu được 

đạt gần khu vực nhà máy tiện cho công việc sơ cứu; 

- Tổ chức nơi làm việc hợp lý đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; 
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- Lắp đặt biển báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt nội dung sơ cấp 

cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết; 

- Dán thông báo địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết; 

- Bố trí kho chứa hóa chất và sản phẩm hợp lý, an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình 

trạng hóa chất rơi đổ hàng loạt và rò rỉ ra ngoài môi trường; 

- Các hóa chất sử dụng cho quá trình sản xuất được sắp xếp, lưu trữ theo nguyên tắc phân 

thành nhóm loại, che chắn, cô lập các loại hóa chất có tính tương tác với nhau để tránh tình 

trạng phản ứng cháy nổ. 

 Biện pháp ứng phó, xử lý sự cố hóa chất 

STT Các nguy cơ có thể xảy ra Xử lý sự cố 

1 
Hóa chất đổ tràn ra sàn tại nơi lưu 

trữ thùng hóa chất 

Cho cát vào bể mặt sản nơi lưu trữ các thùng hóa 

chất. Thay thế cát mới khi có hóa chất đổ ra. 

Sử dụng dây xích ràng buộc các thùng hóa chất lại 

với nhau. 

Trường hợp hóa chất đổ tràn ra ngoài nền nhà, dùng 

cát để thẩm. Cát sau khi thấm hóa chất bỏ vào khu 

vực lưu trữ chất thải nguy hại để xử lý. 

2 

Hóa chất dính vào da, mắt hoặc 

hít phải hóa chất trong quá trình 

đổ hóa chất vào hệ thống 

Yêu cầu sử dụng đồ bảo hộ chuyên dụng như kính, 

găng tay, khẩu trang, tạp dề trước khi thao tác. 

Ngay lập tức rửa bằng nước liên tục trong 5 phút tại 

vị trí dính hóa chất. 

Trường hợp nặng, lập tức đi đến phòng khám đa 

khoa để cấp cứu kịp thời. 

 Phương án phòng ngừa sự cố cháy nổ  

- Trang bị phương tiện, thiết bị PCCC đồng bộ theo hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC, 

trang bị bể chứa nước PCCC 65m3. 

- Đặt các bình chữa cháy gần khu vực có hóa chất.  

- Kịp thời sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới các thiết bị khi có dấu hiệu bị hư hại, xuống cấp. 

- Gắn các bảng cấm hút thuốc gần khu vực có hóa chất.  

- Đối với hàng hóa dễ cháy được lưu giữ tại các khu cách ly, tránh xa nguồn có khả năng 

phát lửa.  
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- Thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức và định kỳ kiểm tra 

các hiểu biết về PCCC, các vấn đề về an toàn sức khỏe và môi trường đầy đủ cho tất cả các 

nhân viên đặc biệt là các nhân viên tham gia trực tiếp vào quá trình vận hành nhà máy. 

- Giáo dục nâng cao ý thức cho cán bộ cũng như công nhân vận hành thực hiện nghiêm 

túc các quy định về PCCC, trong đó nghiêm cấm hút thuốc, đốt lửa tại khu vực xử lý trong bất 

kỳ thời gian nào. 

- Xây dựng kế hoạch sơ tán người ra khỏi khu vực xảy ra sự cố. 

- Định kỳ kiểm tra các hệ thống điện, các máy móc thiết bị, các thiết bị chữa cháy… kịp 

thời sửa chữa những sự cố hư hỏng. 

- Tất cả các thành viên làm việc tại khu vực cơ sở được trang bị các kiến thức về sơ cứu 

nạn nhân, để hạn chế các thiệt hại về người khi xảy ra sự cố. 

- Giám sát chặt chẽ công tác vận hành để hạn chế đến mức thấp nhất các lỗi vận hành, từ 

đó có thể hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố xảy ra 

- Người phát hiện sự cố cháy đầu tiên, sử dụng ngay bình chữa cháy. 

- Liên lạc ngay với người quản lý chung hoạt bảo vệ Nhà máy, báo cáo cho BGD. 

 Đối với sự cố cháy nổ do chập điện: 

- Lắp đặt thiết bị đóng ngắt tự động khi có sự cố xảy ra tại hệ thống điện.  

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống điện bao gồm các 

thiết bị điện, hộp cảm biến, dây cáp... 

- Kịp thời sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới các thiết bị điện trên hệ thống khi có dấu hiệu bị 

hư hại, xuống cấp. 

-  Khi có sự cố về điện, xác định ngay nguyên nhân, mức độ của sự cố, nhanh chóng tiến 

hành các biện pháp ứng phó, khắc phục. 

- Ngay khi phát hiện cháy, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp trong công 

tác chữa cháy, sau đó chủ dự án sẽ cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác định nguyên 

nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra chủ dự án sẽ tiến hành công tác 

đánh giá thiệt hại, xác định hư hại và lên kế hoạch khắc phục cụ thể những hư hại của dự án. 
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 An toàn lao động 

- Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân về các quy tắc an toàn trong sản xuất và 

khi tham gia giao thông. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhân. 

- Sắp xếp khu vực chứa nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc, thiết bị gọn gàng, phù hợp 

với công năng sử dụng. Tùy theo từng loại hàng hóa khác nhau mà có thể bố trí chiều cao khác 

nhau. 

- Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu vào kho, xưởng: yêu cầu công nhân 

phải sử dụng thành thạo các thiết bị, chuyên chở phù hợp, không vượt quá tải. 

- Tại các khu vực có nguồn nhiệt cao, nguồn điện, tại khu vực có khả năng đổ ngã,.. dễ 

gây tai nạn lao động thì sẽ đặt biển báo hướng dẫn vận hành và đề phòng sự cố, tai nạn. 

- Thường xuyên kiểm tra và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn lao động 

để kịp thời khắc phục và ngăn chặn sự cố có thể xảy ra. 

- Tuân thủ quy trình hoạt động của các máy móc, dây chuyền sản xuất tại Nhà máy. 

- Có chế tài phù hợp đối với người lao động không tuân thủ các quy định về ATLĐ trong 

sản xuất công nghiệp 

 Phòng ngừa và ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

❖ Phòng ngừa 

- Nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an toàn theo quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể lây 

truyền sang người, động vật, thực vật. 

- Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế tạo 

bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, 

không gây ô nhiễm thực phẩm; 
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- Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt quy chuẩn quy định; 

- Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường. 

- Thực hiện theo hướng dẫn tại điều 7 thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-

BYT ngày 10 tháng 1 năm 2011 về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao 

động trong cơ sở lao động. 

- Thành lập tổ y tế của nhà máy và các biện pháp sơ cứu khi xảy ra sự cố. 

- Khi có sự cố ngộ độc xảy ra đối với hàng loạt công nhân, liên hệ đưa công nhân đến 

trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu và xác định nguyên nhân. 

❖ Biện pháp ứng cứu khi ngộ độc thực phẩm: 

- Khi nhận thấy các dấu hiệu của ngộ độc như: đau bụng quằn quại, nôn nhiều,tiêu chảy,... 

các công nhân bị ngộ độc thực phẩm sẽ được đưa đến các dự án y tế gần dự án để tiến hành 

chữa trị và các bệnh viện tuyến trên nếu cần thiết. Trong trường hợp tất cả các công nhân viên 

tại dự án đều bị ngộ độc thực phẩm thì sẽ tiến hành chuyển từng nhóm bệnh nhân đến các dự án 

này để đảm bảo đủ giường bệnh và chữa trị kịp thời. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

 Không có 

 Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (nếu có): 

Các hạng mục công trình và công suất hoạt động của công ty không thay đổi so với hồ sơ 

môi trường ban đầu công ty đã được cấp:  

Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 1998/GXN-BQL-KCN-HCM-

QLMT của Dự án “ Xây dựng nhà kho của Công ty TNHH Gunze (Việt Nam)” ngày 

06/09/2010.  

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “ Nhà xưởng dệt không 

nhuộm công suất 1.080 tấn vải/năm” số 12/GXN-UBND được UBND Quận 7 ngày 03 tháng 

08 năm 2020 tại Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận. 
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CHƯƠNG 4.  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 Nội dung đề nghị cấp phép 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14 (do nước thải sau xử lý của Công 

ty được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCX Tân Thuận, không 

xả trực tiếp ra môi trường).  

 Yêu cầu bảo vệ  môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải  

a) Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục:  

❖ Mạng lưới thu gom nước thải: 

 Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận. 

- Nguồn số 01: Nước thải từ quá trình làm mát tuần hoàn xả từ hệ thống lọc bụi tại Khu 

A, Lô số M.25a-27b, đường số 10 với lưu lượng 3 m3/lần theo đường ống D150 về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý. 

- Nguồn số 02: Nước vệ sinh nhà xưởng tại Lô số M.25a-27b, đường số 10 với lưu lượng 

0,58 m3/lần theo đường ống D150 về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý. 

 Tại khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận  

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh phân xưởng dệt được thu 

gom bằng ống HDPE đường kính D49mm về bể tự hoại với thể tích 13,76 m3/bể, sau đó thu 

gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Công ty để xử lý. 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh phân xưởng cắt may được thu 

gom bằng ống HDPE đường kính D49mm về bể tự hoại với thể tích 63 m3/bể, sau đó thu gom 

bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Công ty để xử lý. 
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- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng được thu 

gom bằng ống HDPE đường kính D49mm về bể tự hoại với thể tích 12,32 m3/bể, sau đó thu 

gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Công ty để xử lý 

- Nguồn số 06: Nước thải nhà ăn với lưu lượng 17,5 m3/ngày qua bể tách dầu mỡ 8,4 m3 

sau đó thu gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Công ty để xử lý. 

Nguồn số 07: Nước thải từ quá trình làm mát tuần hoàn xả từ hệ thống lọc bụi phân 

xưởng dệt tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10 thu gom bằng đường ống BTCT 

đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý. 

Nguồn số 08: Nước vệ sinh nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10 

với lưu lượng 3,52 m3/lần theo đường ống D150 về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Công ty để xử lý. 

Nguồn số 09: Nước xả đáy lò hơi với lưu lượng 0,15 m3/lần theo đường ống D150 về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý 

Nước thải của dự án đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu chế xuất Tân Thuận 

tại 01 hố ga đấu nối trên đường số 10, có tọa độ: X (m) = 1.189.633; Y (m) = 608.202 (Hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o). 

❖ Công trình, thiết bị xử lý nước thải:  

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

Nước thải sản xuất (nguồn số 01 đến 02 và nguồn số 07 đến 09) → (1) 

Nước thải sinh hoạt (nguồn số 03 đến 05) → Bể tự hoại → (2) 

Nước thải nhà ăn (nguồn số 06) → Bể tách dầu → (3) 

Nước thải từ các dòng (1), (2), (3) → Hố thu gom nước thải → Song chắn rác → Bể tách 

chất nổi → Bể điều hòa → Bể khử nito → Bể Nitrat hóa → Bể lắng →Bể khử trùng → Bể chứa 

nước ra → Đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu chế xuất Tân Thuận. Bùn phát 

sinh trong quá trình xử lý nước thải một phần tuần hoàn về bể khử Nito, phần còn lại được bơm 

về bể chứa bùn. 
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- Chế độ vận hành: liên tục, 24 giờ/ngày 

- Công suất thiết kế: 70 m3/ngày.đêm 

- Hóa chất sử dụng: Methanol, NaOH, NaOCl, FeCl3 

❖ Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Dự án không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP). 

b) Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

• Công trình ứng phó sự cố 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải, bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ, tránh các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. 

• Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Đảm bảo cung cấp điện cho các thiết bị được hoạt động liên tục; 

Vận hành hệ thống xử lý theo đúng hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp; 

Thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ của các máy móc, tình trạng hoạt 

động của các bể để có biện pháp khắc phục kịp thời; 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn 

đảm bảo các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

Bố trí nhân viên quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải. Yêu cầu người quản lý vận 

hành hệ thống có đủ trình độ chuyên môn cần thiết và nắm bắt được một số nguyên tắc, thực 

hiện đúng thao tác kỹ thuật về quản lý, vận hành công trình xử lý nước thải. 

Lập nhật ký vận hành với đầy đủ thông tin về lưu lượng nước thải, lượng điện tiêu thụ, 

lượng hóa chất sử dụng và lượng bùn thải của hệ thống xử lý nước thải. 

Nếu có bất kỳ nguyên nhân nào làm một hạng mục/thiết bị hoặc toàn bộ hệ thống xử lý 

nước thải ngừng hoạt động, khi đó nhà máy sẽ giảm thiểu tối đa lượng nước cấp cho sinh hoạt 

không cần thiết, có giải pháp thu gom và liên hệ Công ty TNHH Tân Thuận để được hỗ trợ xử 

lý, không để nước thải chảy ra môi trường. 

c) Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về 

giá trị giới hạn tiếp nhận của khu chế xuất Tân Thuận và biện pháp kiểm soát, giám sát nước 
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thải theo thỏa thuận giữa Công ty và Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 

chế xuất Tân Thuận, không được xả thải trực tiếp ra môi trường. 

Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu chế xuất Tân Thuận để tiếp tục xử lý trước 

khi xả thải ra môi trường. 

 Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư khu chế xuất Tân Thuận và phải ngừng ngay việc 

xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

Thỏa thuận bằng văn bản với Chủ đầu tư khu chế xuất Tân Thuận về việc đấu nối nước 

thải sau xử lý tại dự án vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu chế xuất Tân Thuận đảm 

bảo không vượt quá điều kiện tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

khu công nghiệp. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

 Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

- Nguồn số 01: Lò hơi số 01 công suất 350 kg hơi/giờ sử dụng nhiên liệu LPG 

- Nguồn số 02: Lò hơi số 02 công suất 350 kg hơi/giờ sử dụng nhiên liệu LPG 

- Nguồn số 03: Lò hơi số 03 công suất 350 kg hơi/giờ sử dụng nhiên liệu LPG  

- Nguồn số 04: Lò hơi số 04 công suất 350 kg hơi/giờ sử dụng nhiên liệu LPG 

- Nguồn số 05 - 105: Bụi phát sinh từ 101 máy dệt của khu vực xưởng dệt tại phòng máy 

hút bụi tại nhà xưởng dệt 01 tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10. 

- Nguồn số 106 - 168: Bụi phát sinh từ 63 máy dệt của khu vực xưởng dệt tại phòng máy 

hút bụi tại nhà xưởng dệt 02 tại Lô số M.25a-27b, đường số 10.  

- Nguồn số 169: Hơi nóng phát sinh từ phân xưởng cắt (công đoạn hoàn tất vải Khu A, Lô 

27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10. 

 Dòng khí thải, vị trí xả thải: 

❖ Vị trí xả khí thải: 

STT Dòng khí thải Vị trí xả thải 

Tọa độ 
(Theo hệ toạ độ VN2000, 

kinh tuyến trục 105o45’, 

múi chiếu  3o) 
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1 Dòng khí thải 

số 1 

Ống thải 04 lò hơi 350kg hơi/giờ sử dụng 

nhiên liệu LPG (nguồn số 01 - 04) 

X (m) = 1.189.708;  

Y (m) = 608.199. 

2 Dòng khí thải 

số 2 

Ống thoát hơi nóng công đoạn hoàn tất vải 

(nguồn số 169) 

X (m) = 1.189.710;  

Y (m) = 608.212. 

Vị trí xả khí thải của nhà máy tại: Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu 

Chế Xuất Tân Thuận. 

❖ Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 70 m3/giờ. 

❖ Phương thức xả thải: 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải từ lò hơi được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục theo 

ca sản xuất. 

❖ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường của các dòng khí thải phải đáp ứng yêu 

cầu tại QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8, Kv =1,0) trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động, liên 

tục 

I Dòng khí thải số 01 

1  SO2 mg/Nm3 400 Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải 

định kỳ theo quy 

định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc đối tượng 

phải quan trắc bụi, khí 

thải tự động, liên tục 

(theo quy định tại khoản 

2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

2  NO2 mg/Nm3 680 

3  CO mg/Nm3 800 

II Dòng khí thải số 02 

1 Lưu lượng m3/giờ -- 

6 tháng/lần 

Không thuộc đối tượng 

phải quan trắc bụi, khí 

thải tự động, liên tục 

(theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP) 

2 Bụi mg/Nm3 160 
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 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải: 

❖ Công trình, thiết bị xử lý khí thải:  

Tóm tắt quy trình công nghệ: 

+ Nguồn số 01- 04: Khí thải, nhiệt thừa từ 04 lò hơi công suất 350 kg/giờ sử dụng nhiên 

liệu LPG được thu gom và thoát qua 04 ống thải cao 8m; 

+ Nguồn số 05 - 105 và 106 - 168: Quy trình hút bụi phân xưởng dệt: Bụi bông phát sinh 

từ máy dệt → Ống dẫn → Thiết bị lọc (lưới lọc và bông lọc công nghiệp) → Quạt hút → Không 

khí tuần hoàn lại xưởng dệt; công suất quạt hút 110.000 m3/giờ. 

Hóa chất, vật liệu sử dụng: Lưới lọc và bông lọc công nghiệp 

+  Nguồn số 169: Hơi nóng từ công đoạn hoàn tất vải → Chụp hút → Hệ thống ống dẫn 

→ Quạt hút (6.000 m3/giờ) → Ống thoát khí. 

 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, khắc 

phục khi sự cố xảy ra. 

Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu quy định 

thì phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường để thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý. 

Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử 

lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Giám sát hệ thống xử lý bụi, khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có thể 

xảy ra. 

+ Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố phải tạm dừng hoạt động để 

thay thế, sửa chữa hoặc các trường hợp sự cố kéo dài sẽ báo cáo người có thẩm quyền để giảm 

tải hoặc dừng hoạt động của các tổ máy để kiểm tra, khắc phục. 
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 Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Công ty thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ hệ thống, đảm bảo chất 

lượng khí thải đạt quy chuẩn cho phép. 

Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đảm bảo đáp ứng quy định về 

giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

Đối với các nguồn khí thải từ 04 lò hơi sử dụng nhiên liệu LPG công suất 350 kg hơi/giờ 

không phải kiểm soát, do thiết bị sử dụng nhiên liệu là LPG, không thuộc đối tượng yêu cầu có 

hệ thống xử lý bụi, khí thải và quan trắc môi trường. Tuy nhiên, yêu cầu Công ty phải đảm bảo 

luôn sử dụng nhiên liệu sạch trong mọi trường hợp. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định 

và phải ngừng ngay việc xả khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý khí thải. 

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu 

cầu. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+  Nguồn số 01: Phát sinh tại khu vực xưởng dệt 01 

+  Nguồn số 02: Phát sinh tại khu vực xưởng dệt 02 

+  Nguồn số 03: Phát sinh tại khu vực mắc sợi 

+  Nguồn số 04: Phát sinh tại khu vực sấy vải, sấy sợi 

+  Nguồn số 05: Phát sinh tại khu vực may 

+  Nguồn số 06: Phát sinh tại khu vực lò hơi chạy bằng gas LPG 

+  Nguồn số 07: Phát sinh tại khu vực hệ thống xử lý nước thải 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+  Nguồn số 01: Tọa độ: X (m) = 1.189.726; Y (m) = 608.158. 

+  Nguồn số 02: Tọa độ: X (m) = 1.189.737; Y (m) = 608.108.  
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+  Nguồn số 03: Tọa độ: X (m) = 1.189.733; Y (m) = 608.159. 

+  Nguồn số 04: Tọa độ: X (m) = 1.189.732; Y (m) = 608.224. 

+  Nguồn số 05: Tọa độ: X (m) = 1.189.742; Y (m) =  608.181. 

+  Nguồn số 06: Tọa độ: X (m) = 1.189.708; Y (m) = 608.199. 

+  Nguồn số 07: Tọa độ: X (m) = 1.189.627; Y (m) = 608.218. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o múi chiếu 3o) 

 Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường với các quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:  

 Tiếng ồn 

Bảng 4-1 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn đề nghị cấp phép 

STT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 -- Khu vực thông thường 

 Độ rung: 

Bảng 4-2 Giá trị giới hạn đối với độ rung đề nghị cấp phép 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dB) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dB) 

1 70 60 -- Khu vực thông thường 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

❖ Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Lắp đặt các đệm chống rung tại chân máy móc, thiết bị. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va chạm, 

giảm thiểu tiếng ồn. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong khu vực có độ ồn cao. 
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- Kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị; sửa chữa thay mới các máy 

móc, thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản 

xuất. 

❖ Các yêu cầu bảo vệ môi trường: 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh 

trong quá trình vận hành của nhà máy, đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của quy định. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với Chất thải rắn, Chất thải nguy hại  

 Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh: 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái tồn 

tại 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Pin - acquy thải 16 01 12 Rắn 50 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 200 

3 Dầu nhớt thải 07 03 05 Lỏng 400 

4 Bao bì dính dầu, sơn 18 01 01 Rắn 600 

5 Giẻ lau dính dầu, hóa chất 18 02 01 Rắn 1.800 

Tổng cộng 3.080 

 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

STT Tên chất thải 
Mã ký 

hiệu 

Ký hiệu 

phân loại 

Đơn 

vị 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Rìa vải vụn phế thải ( Rìa mộc, rìa 

trắng, rìa màu, rìa rẻo) 
19 12 08 TT-R kg 450.000 

2 Carton phế thải (carton, lõi) 19 12 01 TT-R kg 80.000 

3 Ống chỉ 18 01 05 TT-R kg 15.000 

4 Bọc nilon phế thải 18 01 06 TT-R kg 3.000 

5 Rác khác (Bụi bông) 10 02 10 TT-R kg 3.000 

6 
Loại khác: Giẻ lau chùi vệ sinh 

(không dính dầu ) 
15 02 03 TT kg 5.000 

7 

Bùn công nghiệp thải không chứa 

thành phần nguy hại (của bể chứa 

bùn thải hệ thống xử lý nước thải) 

12 06 10 TT kg 120.000 
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STT Tên chất thải 
Mã ký 

hiệu 

Ký hiệu 

phân loại 

Đơn 

vị 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Tổng cộng   kg 676.000 

 Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải 
Khối lượng tối đa 

(tấn/năm) 

1 Rác hữu cơ và vô cơ 300 

Tổng khối lượng 300 

 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:  

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

❖ Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng chứa riêng biệt có nắp đậy kín, có dãn mã phân loại 

CTNH tại khu vực lưu chứa. 

❖ Kho lưu chứa:  

- Diện tích kho lưu chứa CTNH: khoảng 10m2 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa CTNH được bố trí phía sau nhà máy, có mái che. 

Trong kho có bố trí các thùng nhựa chứa CTNH đều có nắp đậy kín, có dán nhãn 

tên phân loại và mã số CTNH riêng biệt trên từng thùng, mặt sàn được lót kệ cao 

đảm bảo không bị ngập. Có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

❖ Phương thức thu gom, xử lý: Chất thải nguy hại được phân loại tại nguồn và hợp đồng 

với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường:  

❖ Thiết bị lưu chứa: Thùng container 20 feet, có diện tích khoảng 18 m2 

❖ Thiết kế, cấu tạo của thiết bị lưu chứa chất thải: Thùng container được làm từ thép có 

khả năng chống nước và chống ăn mòn, cửa được thiết kế để có thể khóa được. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 

❖ Khu vực lưu chứa: Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực văn 

phòng, khu nhà ăn, các khu vực sản xuất và dọc các hành lang nội bộ. 
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❖ Thiết bị lưu chứa: Thùng rác loại 240L có nắp  

❖ Khu vực lưu chứa:  

- Diện tích: 15m2 

- Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: khu vực lưu chứa bên cạnh nhà máy có mái 

che cách xa khu vực nhà ăn và văn phòng, thuận tiện cho xe của đơn vị thu gom 

đến vận chuyển chất thải đi xử lý có. 

 

 

 

 

CHƯƠNG 5.  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2021, 2022 VÀ 2023 

5.1. Kết quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý định kỳ tại Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) 

năm 2021, 2022 và 2023: 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/năm  

- Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải 

- Vị trí: Nước thải sau HTXL tại hố ga tập trung trên đường số 10 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước 

thải KCX Tân Thuận 
2021 2022 2023 

1 pH -- 6,65 6,52 7,06 5 – 9 

2 TSS mg/L 92 21 8 200 

3 BOD5 (20oC) mgO2/L 144 47 26 100 

4 COD mgO2/L 68 24 11 400 

5 Tổng Nitơ mg/L 18,4 1,59 33,3 60 
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6 
Tổng Phospho 

(tính theo P) 
mg/L 7,51 1,69 3,81 8 

7 NH4 mg/L KPH 0,10 KPH 15 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc, nước thải của Công ty đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

theo quy định của KCX Tân Thuận. 

5.2. Kết quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

Không có  
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CHƯƠNG 6.  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình hệ thống xử lý nước thải, công suất 70 

m3/ngày.đêm của Nhà máy như sau: 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm là 3 tháng kể từ ngày giấy phép môi trường được cấp. 

Bảng 6-1 Thời gian vận hành thử nghiệm 

STT 
Công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công suất 

70 m3/ngày.đêm 
Tháng 10/2024 Tháng 01/2025 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải: 

Số lần đo đạc, lấy mẫu và phân tích các mẫu: 3 lần trong 3 thời điểm khác nhau trong 

ngày tại đầu vào và đầu ra của từng công đoạn xử lý (tối thiểu 15 ngày/lần). 

Bảng 6-2 Kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định 

Loại 

mẫu 

Lần 

lấy 

mẫu 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

Thời gian 

tiến hành 

lấy mẫu 

Vị trí 
Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn so 

sánh 

Nước 

thải 
3 lần 15 ngày/ lần 

8h-12h-

16h 

Mẫu nước thải 

đầu ra 

HTXLNT 

pH, TSS, BOD5 

COD, Tổng Nitơ, 

Tổng Phospho, 

NH4 

Tiêu chuẩn 

tiếp nhận nước 

thải KCX Tân 

Thuận 

Ghi chú: Phương thức lấy mẫu theo kiểu mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn 

lấy ở 3 thời điểm khác nhau được trình bày cụ thể tại Bảng 6-2 sau đó trộn đều 3 mẫu lấy tại 3 

thời điểm khác nhau và tiến hành gửi mẫu phân tích đối với nước thải. 

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch. 
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Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) dự kiến sẽ phối hợp với Công ty CP DV Tư vấn Môi 

trường Hải Âu hoặc đơn vị có chức năng tương đương để tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích 

mẫu và đánh giá chất lượng nước thải. 

Thông tin đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu và phân tích mẫu: CÔNG TY CP DV TƯ 

VẤN MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU  

- Giám đốc: Ông THÁI LÊ NGUYÊN 

- Địa chỉ: Số 3, Đường Tân Thới Nhất 20, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại : 08. 38164421    Fax: 08. 38164437 

- Cơ sở pháp lý của đơn vị: 

+ Phòng thí nghiệm của Công ty CP DV TV MT Hải Âu đã được Bộ Tài Nguyên 

và Môi Trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

Số hiệu: VIMCERTS 117 cấp ngày 13/11/2023.  

+ Phòng thí nghiệm của Công ty CP DV TV MT Hải Âu đã được Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về 

tiêu chuẩn chất lượng cấp Chứng chỉ công nhận về việc công nhận năng lực phòng thí 

nghiệm cho “Phòng thử nghiệm Hải Âu - Công ty CP DV TV MT Hải Âu” mã số VLAT 

– 1.0444. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Điểm b Khoản 1 Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện việc quan trắc nước thải 01 

năm/lần để theo dõi chất lượng nước thải phát sinh xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối trước khi thoát 
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vào hệ thống thoát nước chung của KCX Tân Thuận (Theo quy định tại Khoản 6 Điều 111 Luật 

Bảo vệ Môi trường 2020). 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga thoát nước thải trước khi đấu nối vào hố ga thoát nước 

trên đường số 10 KCX Tân Thuận 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Phospho, NH4 

- Tần suất giám sát: 01 lần/năm 

- Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải KCX Tân Thuận 

b. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Vị trí giám sát: Khu vực chứa rác. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần. 

- Tần suất: Giám sát thường xuyên liên tục 

- Quy chuẩn so sánh: Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số 

Điều của Luật bảo vệ môi trường. 

c. Giám sát chất thải nguy hại  

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ CTNH. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần. 

- Tần suất: Giám sát thường xuyên liên tục 

- Quy chuẩn so sánh: Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số 

Điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí giám sát môi trường dự kiến trong giai đoạn hoạt động là 20.000.000 đồng/năm. 

Việc giám sát môi trường trong nhà máy được Chủ đầu tư thực hiện định kỳ theo chương 

trình đã đề ra và đột xuất khi có xảy ra sự cố hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà 

nước về môi trường. 
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CHƯƠNG 7.  

CAM KẾT CỦA CƠ SỞ 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) cam kết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đã 

trình bày là hoàn toàn chính xác, trung thực với thực tế của cơ sở. Trong quá trình hoạt động 

nếu có tác động xấu, hoặc xảy ra sự cố môi trường, Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) sẽ dừng 

ngay và báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước để được hướng dẫn và giúp đỡ. 

Trường hợp nếu làm thiệt hại đến sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng, chủ đầu tư sẽ khắc 

phục kịp thời và bồi thường thích hợp cho nhân dân địa phương.  

Chúng tôi cam kết thực hiện một cách nghiêm túc chương trình quản lý môi trường cho nhà 

máy trong suốt quá trình hoạt động như đã trình bày trong nội dung của báo cáo.  

Chúng tôi cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong suốt 

quá trình hoạt động của nhà máy.  

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng các quy 

định của pháp luật Việt Nam khi để xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong quá trình hoạt động 

của Nhà máy.  

Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi 

trường đạt giới hạn quy định cho phép xả thải vào môi trường: 

-  Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được tách riêng. Nước thải sau xử lý đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải của KCX Tân Thuận. 

- CTR sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường được thu gom và xử lý theo đúng quy 

định hiện hành.  

- CTNH sẽ được thu gom và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Cam kết thực hiện tuân thủ quy định liên quan đến việc xây dựng phương án phòng chống 

cháy nổ và kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất.  
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- Bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam và thực 

hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như chương trình giám sát môi trường khi 

dự án đi vào hoạt động. 

Cam kết Chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

nếu vi phạm các công ước quốc tế, các quy chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm 

môi trường./. 

 

 



PHỤ LỤC 1.  

PHÁP LÝ CỦA CƠ SỞ 

  































































































































































































PHỤ LỤC 2.  

HỢP ĐỒNG + CHỨNG TỪ 

 THU GOM CHẤT THẢI 

  



















































PHỤ LỤC 3. BẢN VẼ 

  

























































PHỤ LỤC 4. HÓA ĐƠN ĐIỆN NƯỚC 

  



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
604859895

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 190072 ngày 11 tháng 01 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 1/2024 (10 ngày từ 01/01/2024 đến 10/01/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.322.542 11.256.338 66.204

Khung giờ cao điểm 1 4.714.963 4.687.811 27.152

Khung giờ thấp điểm 1 4.242.063 4.217.198 24.865

Tổng: 118.221

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.451.792 6.413.953 37.839

SLVC/SLHC: 37.839/118.221 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 66.204 110.494.476

Khung giờ cao điểm 3.093 27.152 83.981.136

Khung giờ thấp điểm 1.084 24.865 26.953.660

Tổng 221.429.272

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 118.221

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 221.429.272

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

221.429.272 đồng

Hạn thanh toán

16/01/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 11/ 01/ 2024   15:58:09

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
604879756

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 190485 ngày 21 tháng 01 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 1/2024 (10 ngày từ 11/01/2024 đến 20/01/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.405.114 11.322.542 82.572

Khung giờ cao điểm 1 4.750.763 4.714.963 35.800

Khung giờ thấp điểm 1 4.272.902 4.242.063 30.839

Tổng: 149.211

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.499.490 6.451.792 47.698

SLVC/SLHC: 47.698/149.211 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 82.572 137.812.668

Khung giờ cao điểm 3.093 35.800 110.729.400

Khung giờ thấp điểm 1.084 30.839 33.429.476

Tổng 281.971.544

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 149.211

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 281.971.544

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

281.971.544 đồng

Hạn thanh toán

26/01/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 21/ 01/ 2024   15:20:47

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
607522393

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 190893 ngày 01 tháng 02 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 1/2024 (11 ngày từ 21/01/2024 đến 31/01/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.490.693 11.405.114 85.579

Khung giờ cao điểm 1 4.786.991 4.750.763 36.228

Khung giờ thấp điểm 1 4.304.400 4.272.902 31.498

Tổng: 153.305

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.547.576 6.499.490 48.086

SLVC/SLHC: 48.086/153.305 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 85.579 142.831.351

Khung giờ cao điểm 3.093 36.228 112.053.204

Khung giờ thấp điểm 1.084 31.498 34.143.832

Tổng 289.028.387

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 153.305

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 289.028.387

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

289.028.387 đồng

Hạn thanh toán

06/02/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 01/ 02/ 2024   20:58:29

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
607797134

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 381202 ngày 11 tháng 02 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 2/2024 (10 ngày từ 01/02/2024 đến 10/02/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.545.857 11.490.693 55.164

Khung giờ cao điểm 1 4.809.849 4.786.991 22.858

Khung giờ thấp điểm 1 4.327.890 4.304.400 23.490

Tổng: 101.512

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.580.663 6.547.576 33.087

SLVC/SLHC: 33.087/101.512 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 55.164 92.068.716

Khung giờ cao điểm 3.093 22.858 70.699.794

Khung giờ thấp điểm 1.084 23.490 25.463.160

Tổng 188.231.670

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 101.512

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 188.231.670

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

188.231.670 đồng

Hạn thanh toán

16/02/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 11/ 02/ 2024   08:28:10

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
607810510

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 381612 ngày 21 tháng 02 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 2/2024 (10 ngày từ 11/02/2024 đến 20/02/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.556.714 11.545.857 10.857

Khung giờ cao điểm 1 4.814.547 4.809.849 4.698

Khung giờ thấp điểm 1 4.332.313 4.327.890 4.423

Tổng: 19.978

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.586.837 6.580.663 6.174

SLVC/SLHC: 6.174/19.978 - HỆ SỐ COSFI: 0,96 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 10.857 18.120.333

Khung giờ cao điểm 3.093 4.698 14.530.914

Khung giờ thấp điểm 1.084 4.423 4.794.532

Tổng 37.445.779

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 19.978

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 37.445.779

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

37.445.779 đồng

Hạn thanh toán

26/02/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 21/ 02/ 2024   15:10:09

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
607933934

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 382445 ngày 01 tháng 03 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 2/2024 (9 ngày từ 21/02/2024 đến 29/02/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.636.461 11.556.714 79.747

Khung giờ cao điểm 1 4.848.446 4.814.547 33.899

Khung giờ thấp điểm 1 4.360.775 4.332.313 28.462

Tổng: 142.108

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.632.725 6.586.837 45.888

SLVC/SLHC: 45.888/142.108 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 79.747 133.097.743

Khung giờ cao điểm 3.093 33.899 104.849.607

Khung giờ thấp điểm 1.084 28.462 30.852.808

Tổng 268.800.158

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 142.108

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 268.800.158

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

268.800.158 đồng

Hạn thanh toán

06/03/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 01/ 03/ 2024   17:08:35

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
610701945

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 571930 ngày 11 tháng 03 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 3/2024 (10 ngày từ 01/03/2024 đến 10/03/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.721.307 11.636.461 84.846

Khung giờ cao điểm 1 4.884.785 4.848.446 36.339

Khung giờ thấp điểm 1 4.395.060 4.360.775 34.285

Tổng: 155.470

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.684.154 6.632.725 51.429

SLVC/SLHC: 51.429/155.470 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 84.846 141.607.974

Khung giờ cao điểm 3.093 36.339 112.396.527

Khung giờ thấp điểm 1.084 34.285 37.164.940

Tổng 291.169.441

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 155.470

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 291.169.441

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

291.169.441 đồng

Hạn thanh toán

16/03/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 11/ 03/ 2024   16:10:05

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
610716031

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 572314 ngày 21 tháng 03 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 3/2024 (10 ngày từ 11/03/2024 đến 20/03/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.790.986 11.721.307 69.679

Khung giờ cao điểm 1 4.913.609 4.884.785 28.824

Khung giờ thấp điểm 1 4.420.753 4.395.060 25.693

Tổng: 124.196

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.723.648 6.684.154 39.494

SLVC/SLHC: 39.494/124.196 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 69.679 116.294.251

Khung giờ cao điểm 3.093 28.824 89.152.632

Khung giờ thấp điểm 1.084 25.693 27.851.212

Tổng 233.298.095

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 124.196

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 233.298.095

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

233.298.095 đồng

Hạn thanh toán

26/03/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 21/ 03/ 2024   14:17:00

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
611135881

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 572701 ngày 01 tháng 04 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 3/2024 (11 ngày từ 21/03/2024 đến 31/03/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.888.373 11.790.986 97.387

Khung giờ cao điểm 1 4.954.975 4.913.609 41.366

Khung giờ thấp điểm 1 4.457.623 4.420.753 36.870

Tổng: 175.623

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.779.562 6.723.648 55.914

SLVC/SLHC: 55.914/175.623 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 97.387 162.538.903

Khung giờ cao điểm 3.093 41.366 127.945.038

Khung giờ thấp điểm 1.084 36.870 39.967.080

Tổng 330.451.021

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 175.623

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 330.451.021

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

330.451.021 đồng

Hạn thanh toán

06/04/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 01/ 04/ 2024   19:28:05

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
613909070

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 764094 ngày 11 tháng 04 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 4/2024 (10 ngày từ 01/04/2024 đến 10/04/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 11.973.048 11.888.373 84.675

Khung giờ cao điểm 1 4.989.493 4.954.975 34.518

Khung giờ thấp điểm 1 4.488.183 4.457.623 30.560

Tổng: 149.753

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.828.772 6.779.562 49.210

SLVC/SLHC: 49.210/149.753 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 84.675 141.322.575

Khung giờ cao điểm 3.093 34.518 106.764.174

Khung giờ thấp điểm 1.084 30.560 33.127.040

Tổng 281.213.789

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 149.753

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 281.213.789

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

281.213.789 đồng

Hạn thanh toán

16/04/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 11/ 04/ 2024   14:37:57

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
613923182

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 764486 ngày 21 tháng 04 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 4/2024 (10 ngày từ 11/04/2024 đến 20/04/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 12.058.077 11.973.048 85.029

Khung giờ cao điểm 1 5.025.963 4.989.493 36.470

Khung giờ thấp điểm 1 4.517.360 4.488.183 29.177

Tổng: 150.676

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.877.078 6.828.772 48.306

SLVC/SLHC: 48.306/150.676 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 85.029 141.913.401

Khung giờ cao điểm 3.093 36.470 112.801.710

Khung giờ thấp điểm 1.084 29.177 31.627.868

Tổng 286.342.979

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 150.676

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 286.342.979

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

286.342.979 đồng

Hạn thanh toán

26/04/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 21/ 04/ 2024   07:56:54

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
614432041

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 764877 ngày 01 tháng 05 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 4/2024 (10 ngày từ 21/04/2024 đến 30/04/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 12.126.410 12.058.077 68.333

Khung giờ cao điểm 1 5.054.908 5.025.963 28.945

Khung giờ thấp điểm 1 4.542.439 4.517.360 25.079

Tổng: 122.357

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.917.334 6.877.078 40.256

SLVC/SLHC: 40.256/122.357 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 68.333 114.047.777

Khung giờ cao điểm 3.093 28.945 89.526.885

Khung giờ thấp điểm 1.084 25.079 27.185.636

Tổng 230.760.298

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 122.357

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 230.760.298

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

230.760.298 đồng

Hạn thanh toán

06/05/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 01/ 05/ 2024   18:00:12

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
617091534

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 956614 ngày 11 tháng 05 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 5/2024 (10 ngày từ 01/05/2024 đến 10/05/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 12.200.166 12.126.410 73.756

Khung giờ cao điểm 1 5.085.569 5.054.908 30.661

Khung giờ thấp điểm 1 4.569.422 4.542.439 26.983

Tổng: 131.400

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 6.960.969 6.917.334 43.635

SLVC/SLHC: 43.635/131.400 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 73.756 123.098.764

Khung giờ cao điểm 3.093 30.661 94.834.473

Khung giờ thấp điểm 1.084 26.983 29.249.572

Tổng 247.182.809

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 131.400

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 247.182.809

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

247.182.809 đồng

Hạn thanh toán

16/05/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 11/ 05/ 2024   16:21:49

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
617110494

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 957044 ngày 21 tháng 05 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 5/2024 (10 ngày từ 11/05/2024 đến 20/05/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 12.285.491 12.200.166 85.325

Khung giờ cao điểm 1 5.120.299 5.085.569 34.730

Khung giờ thấp điểm 1 4.600.240 4.569.422 30.818

Tổng: 150.873

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 7.010.439 6.960.969 49.470

SLVC/SLHC: 49.470/150.873 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 85.325 142.407.425

Khung giờ cao điểm 3.093 34.730 107.419.890

Khung giờ thấp điểm 1.084 30.818 33.406.712

Tổng 283.234.027

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 150.873

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 283.234.027

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

283.234.027 đồng

Hạn thanh toán

26/05/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 21/ 05/ 2024   17:52:21

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
617829539

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 957480 ngày 01 tháng 06 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 5/2024 (11 ngày từ 21/05/2024 đến 31/05/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 12.388.940 12.285.491 103.449

Khung giờ cao điểm 1 5.165.035 5.120.299 44.736

Khung giờ thấp điểm 1 4.637.365 4.600.240 37.125

Tổng: 185.310

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 7.073.090 7.010.439 62.651

SLVC/SLHC: 62.651/185.310 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 103.449 172.656.381

Khung giờ cao điểm 3.093 44.736 138.368.448

Khung giờ thấp điểm 1.084 37.125 40.243.500

Tổng 351.268.329

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 185.310

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 351.268.329

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

351.268.329 đồng

Hạn thanh toán

06/06/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 01/ 06/ 2024   19:22:35

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
620545285

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 1149472 ngày 11 tháng 06 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 6/2024 (10 ngày từ 01/06/2024 đến 10/06/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 12.449.087 12.388.940 60.147

Khung giờ cao điểm 1 5.189.381 5.165.035 24.346

Khung giờ thấp điểm 1 4.661.414 4.637.365 24.049

Tổng: 108.542

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 7.109.105 7.073.090 36.015

SLVC/SLHC: 36.015/108.542 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 60.147 100.385.343

Khung giờ cao điểm 3.093 24.346 75.302.178

Khung giờ thấp điểm 1.084 24.049 26.069.116

Tổng 201.756.637

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 108.542

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 201.756.637

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

201.756.637 đồng

Hạn thanh toán

16/06/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 11/ 06/ 2024   16:24:07

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

Số bảng kê:
620562334

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 1149874 ngày 21 tháng 06 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 6/2024 (10 ngày từ 11/06/2024 đến 20/06/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 12.535.095 12.449.087 86.008

Khung giờ cao điểm 1 5.225.256 5.189.381 35.875

Khung giờ thấp điểm 1 4.692.529 4.661.414 31.115

Tổng: 152.998

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 7.159.733 7.109.105 50.628

SLVC/SLHC: 50.628/152.998 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 86.008 143.547.352

Khung giờ cao điểm 3.093 35.875 110.961.375

Khung giờ thấp điểm 1.084 31.115 33.728.660

Tổng 288.237.387

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 152.998

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 288.237.387

Thuế suất GTGT 0%

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

288.237.387 đồng

Hạn thanh toán

26/06/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 21/ 06/ 2024   11:33:07

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
MST: 0300951119-005
Số tài khoản: 1020102102 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm
Địa chỉ: 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

1900545454

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)
Địa chỉ Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU

CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại 02837701317

Email bank@gunze.com.vn

Mã số thuế 0300666030

Địa chỉ sử dụng điện Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, ĐƯỜNG SỐ 10, KHU
CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,
QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 6/2024 (10 ngày từ 21/06/2024 đến 30/06/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19960467

Khung giờ bình thường 1 12.604.900 12.535.095 69.805

Khung giờ cao điểm 1 5.254.315 5.225.256 29.059

Khung giờ thấp điểm 1 4.718.237 4.692.529 25.708

Tổng: 124.572

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

19960467 1 7.198.533 7.159.733 38.800

SLVC/SLHC: 38.800/124.572 - HỆ SỐ COSFI: 0,95 - HỆ SỐ K %: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.669 69.805 116.504.545

Khung giờ cao điểm 3.093 29.059 89.879.487

Khung giờ thấp điểm 1.084 25.708 27.867.472

Tổng 234.251.504

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 124.572

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 234.251.504

Thuế suất GTGT 0%

Thuế GTGT (đồng) 0

Mã khách hàng

PE05000141599

Số tiền thanh toán

234.251.504 đồng

Hạn thanh toán

06/07/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực
TPHCM TNHH - Công Ty Điện Lực
Tân Thuận
Ngày ký: 01/07/2024

#
#
#














PHỤ LỤC 5.  

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ 

THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ 

CO-CQ THIẾT BỊ 

  



































































































































PHỤ LỤC 6.  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG 

 

  



























PHỤ LỤC 7.  

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ GIÁM SÁT 



SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU GIÁM SÁT

NT

Dan
Rectangle

Dan
Typewriter
GHI CHÚ:
NT: VỊ TRÍ GIÁM SÁT NƯỚC THẢI ĐẦU RA
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